
STT Tên cơ sở Mã số Địa chỉ

1 Công ty TNHH KBIL VINA Thôn Đạ Đum II - Xã Đạ Sar - Huyện Lạc Dương

2 Công ty TNHH Thiêm Hương 42 Nguyên Tử Lực - P8, tp Đà Lạt 

3 DNTN nông sản Nga Tuyệt 124/3 Vạn Hạnh - p8, tp Đà Lạt, Lâm Đồng 

4 công ty TNHH Khánh Đà Lạt 26 Võ Trường Toản, phường 8, thành phố Đà Lạt 

5 công ty TNHH MTV Sài Gòn Coop Bảo Lộc tháp nước đường Trần Phú, p2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng 

6 Cơ sở Lê thị Mỹ Trang 29A Nguyễn thị minh khai, p1, tp đà lạt 

7 Công ty TNHH Rừng Hoa Bạch Cúc 227A, thôn Đạ Nghịt, xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng 

8 Công ty TNHH An Ngọc Đà Lạt Số 271 đường Nguyễn Trãi, tổ 45, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 

9 Công ty TNHH Bee Happy Số 222 Mai Anh Đào, Phường 8, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

10 Công ty CP NN Công nghệ cao Đà Lạt Thôn Đạ Nghịt, xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng 

11 công ty TNHH MTV Sài Gòn Coop Bảo Lộc tháp nước đường Trần Phú, p2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng 

12 chi nhánh công ty SFO hợp tác xã  PN, hiệp An, Đức Trọng 

13 Công ty CP tập đoàn VN Fram Food - CN Lâm Đồng Suối thông C1, Tu tra, đơn dương, lâm đồng



14 Công ty TNHH Cao Lâm Số 18A, đường Trần Khánh Dư, phường 8, thành phố Đà Lạt

15 HTX DVNN TH Đất Làng, Cầu Đất Đất Làng, Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt 

16 Công ty TNHH đầu tư nông nghiệp Hokkaido Lotus Thôn Đạ cháy, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng 

17 Công ty TNHH đầu tư nông trại Hokkaido Lotus Thôn Đạ cháy, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng 

18 Công ty TNHH Nông sản Đa Nhim Tổ dân phố Quảng Lạc, tt D'Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

19 Công ty TNHH TM XK Kim Na Đường số 2, thôn Quảng Hòa, Quảng Lập, Đơn Dương 

20 công ty TNHH Nông sản New Life Số 55 đường Yersin, phường 10, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

21 Công  ty cổ phần đầu tư và sản xuất nông sản Trình Nhi 287 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, Quận 3, tp Hồ Chí Minh

22 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Khánh Khang Số 119C, Nguyễn Trung Trực, p4, tp Đà Lạt 

23 trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh lâm đồng 35 Trần Hưng Đạo, p10, thành phố Đà Lạt 

24  Công ty TNHH The Fruit Republic thôn 1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

25 Hợp tác xã DV nông nghiệp Tân Phú Gia 22 Đinh Tiên Hoàng, tổ 22, tt Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

26 Công ty Cp Chế biến thực phẩm đà lạt tự nhiên Thôn Phú Trung, xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

27 HTX DV nông nghiệp tổng hợp Anh Đào Số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

28 Công ty TNHH đầu tư phát triển Cao Nguyên 27/6 E Yersin, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

29 CN Công ty TNHH Xuân Thái Thịnh Lô Thanh Thanh, đường Lạc Long Quân, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng 

30 Công ty TNHH NS Lâm Nguyên Tổ 20, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 

31 Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Nguyên Minh số 232/5 Phan Đình Phùng, phường 2, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 



32 Công ty TNHH Nấm Ngọc Bích thôn B'Liang, xã Tà Hine,H. Đức Trọng, Tinhr Lâm Đồng 

33 Công ty TNHH Đơn Dương Frarm 89, xóm 2, thôn Nam Hiệp 2, Ka Đô, Đơn Dương

34 Công ty TNHH Lê Nguyễn Đà Lạt 
Số 21/8 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

35 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đa Thiện 498 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

36 HTX nông nghiệp Minh Thúy số 72B Vạn Hạnh, phường 8, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

37 Công ty TNHH ENNY B4 KQH Hàn Thuyên, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

38
Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - 

xuất nhập khẩu TNT
số 35 Đào Duy Từ, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 

39 Hợp tác xã Dược liệu Như Ý Số 14, Thôn 2, Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng 

40 Công ty TNHH XNK -TM Minh Quang Số 5/11 thôn Trung Hiệp , Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng 

41 Công ty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế 100 thôn Nam Hiệp, xã KaĐô, Đơn Dương, Lâm Đồng 

42 Công ty TNHH LVT Hợp Nhất Thôn Ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; 

43 HTX Nam Sơn Số 907 Quốc lộ 20, tổ 40, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

44 Công ty TNHH An Phú Lacue Số 37B Hải Thượng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 

45 Công ty TNHH Đặng Minh La Do Tổ 32 thị trấn Liên Ngĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

46 Công ty TNHH DRANROSA Số 24 đường Lê Văn Sỹ, thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

47 Công ty TNHH Dala Group – Chi nhánh Lâm Đồng Tổ 2, thôn Yên Khê Hạ, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

48 Công ty TNHH sản xuất thương mại nấm Thuận Thái Thôn 13, xã Đam Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

49 Công ty TNHH Đà Lạt HQ Farm 23/2 Quang Trung, Phương 9, Đà Lạt, Lâm Đồng

50 HTX DVNN Tổng hợp Trường Gia Phát 151/6 Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt



51 Công ty TNHH Thương mại dich vụ Banfood Việt Nam Thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

52 Công ty TNHH DV Đông Du Nguyễn B3 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

53 Công ty TNHH thực phẩm Rồng Bay 431 Hùng Vương, TT D'Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

54 HTX du lịch cà phê trường an cầu đất trường an, xuân trường, đà lạt

55 Công ty TNHH Rau sạch Thảo Nguyên xanh 20 ma trang sơn, p5, đà lạt

56
Công ty TNHH thương mại và chế biến nông

 nghiệp phương mai
Thôn K'Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng

57 công ty TNHH Xuân Thái Thịnh 8 hoàng diệu, p5, đà lạt

58 cong ty TNHH Việt FARM 12 D Phan Chu trinh, p9, đà lạt

59 Công ty TNHH một thành viên Bio Hope 121A Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

60
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại

 Dịch vụ Phát triển Nam An
Số 2 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

61 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Prince7 5801382279.00
thôn Ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, 

tỉnh Lâm Đồng

62 Công ty cổ phần KumNong Việt Nam 5801205495.00
Cụm công nghiệp Gia Hiệp, thôn 7, xã Gia Hiệp, 

huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

63
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công 

nghệ cao
211/QĐ-ĐHĐL 

số 01 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng



64 Công ty TNHH Đà Lạt thảo dược Minh Quân 5801338671.00 Thôn Thái Sơn, xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

65
Cấp lại Công ty TNHH Đà Lạt thảo dược Minh Quân

(bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận còn hiệu lực)
5801338671.00 Thôn Thái Sơn, xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

66 Hợp tác xã Bình Lộc Số 605 Lý Thái Tổ, xã Đam B’ ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

67 Công ty TNHH MTV An Viên 5801384981.00
Địa chỉ SX: Số 5/3 Mê Linh, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ chế biến: 40 Ngô Thì Sỹ, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

68 Công ty TNHH Đà Lạt HQ Farm 5801273047.00 23/2 Quang Trung, phường 9, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

69
Công ty cổ phần dược phẩm thảo kim cương-chi nhánh 

Đà Lạt
0315643653001 Tổ 1, Trương Vĩnh Ký, Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

70
(Chỉ Đóng gói, không chế biến) Công ty TNHH 

thương mại Dịch vụ Bà Tố
5801388545 số 180 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

71 Công ty TNHH Gia Vị số 280 Trần Đại Nghĩa, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

72 Chi nhánh Công ty TNHH Việt Tùng Bách 0312293129-001
thửa số 209, thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng

73 Công ty TNHH Rau hoa Song Bill 5801250882
5A Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ sx: 267 Nguyên Tử Lực, phường 8, Đà Lạt



74 Công ty TNHH Nông trại Đà Lạt xanh 5801405984 số 23/2 đường Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

75 Công ty TNHH Maitha 5801403553 11 Đankia, phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng

76
Công ty CP Quốc tế BeeBee Organic chinh nhánh Đà 

Lạt
0315588554-002 số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

77
Công ty TNHH Langbiang.f dâu rừng (cấp lại do đổi 

tên công ty)
5801369447 Tổ Đăng Gia Rít B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

78 Công ty TNHH Đà Lạt xanh VN (Đóng gói) 5801351288 số 33B Trần Khánh Dư, Phương 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

79 Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Cao Nguyên 5801253058
Thửa đất 408, Nguyễn Chí Thanh, thôn Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

80 Công ty cổ phần Viên Sơn 5800502914 Thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

81 Chi nhánh Công ty TNHH Sinh học Quốc tế LoTus 5 1101741285-002 Tổ 19 An Sơn, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

82 Công ty TNHH thương mại & sản xuất kovi 5801393351 Tổ 17 thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

83
Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Toàn Cầu 

xanh (Đóng gói)
5801279578 107 Đội Cấn, Phường Lộc Sơn, tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

84
Công ty TNHH Thương mại& Dịch vụ Trường Hoàng 

Lâm Đồng
422041000125 KCN Phú Hội, xã Phú hỘi, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đòng

85
Công ty TNHH sản xuất chế biến và kinh doanh đặc 

sản tinh hoa Việt
5801387083 Định An, xã Hiệp An, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

86 Cong ty TNHH Nhật Hưng Minh 5801215207 Thôn Liên Trung, xã tân hà, Lâm hà, Lâm Đồng

87 Công ty TNHH Quảng Thái 5800324651 số 1B, Hoàng Văn Thụ, p5, tp Đà lạt

88 Công ty TNHH Đà Lạt Chôcolate 5801413551 66 Trạng Trình, p9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng



89 Công ty TNHH Giấc Mơ 5800284825

số 151 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ sản xuất: số 33 đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

90 Công ty TNHH liên doanh Organik Đà Lạt 5800528197 thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

91 Công ty TNHH thương mại dịch vụ S.FRESH Đà Lạt 5801396225
12 An Dương Vương, phường 2, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

92 Công ty TNHH sản xuất thương mại Long Thủy 5801313758 Thôn 6, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

93
Công ty TNHH thực phẩm Nam Việt Food – Chi nhánh 

Lâm Đồng
0315338642-001

số 36 đường Lê Thị Hồng Gấm, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

94 Công ty TNHH nông sản thực phẩm Thái Anh 5801400626

Địa chỉ văn phòng: số 53 C đường Cao Thắng, phường 7, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ đóng gói: số 75 Tô Vĩnh Diện, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

95
Cấp lại do mất giấy chứng nhận 

Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân An
420507000043

Đường Lê Thị Hồng Gấm, tổ 30, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

96 Công ty TNHH tổ hợp tác Hiếu Linh 237 phù đổng hthieen vương - p8 - đà lạt

97 Công ty TNHH Nông sản hữu cơ Bảo An 5801374408
số 137, đường số 1, thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, 

tỉnh Lâm Đồng

98 Công ty cổ phần đầu mối Đạ Nhim 5801380426 Cầu Ka Đê, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

99
Công ty TNHH Yoshimoto Mushroom 

Việt Nam
5801287138

Khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

100 Hợp tác xã Xuân Hương 420107000035 46A Hồ Xuân Hương, phương 9, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

101 Công ty TNHH Nông sản Hải Anh Quân 5801403955 Tổ 3, Hiệp An, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

102 Công ty TNHH Fresh Food Bảo Thương 5801405102 Số 62B, đường An Tôn, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

103
Công ty TNHH VN Farm Food Lâm Đồng (Sửa đổi

thông tin trên giấy chứng nhận)
5801406593

Thôn Suối Thông C2, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ sản xuất, sơ chế, đóng gói rau, củ, quả và đóng gói trứng gia cầm: 

Thôn kinh tế mới, Tu tra, Đơn Dương, Lâm Đồng

Địa chỉ chăn nuôi gia cầm đẻ trứng: 33 tổ 9, thôn An Ninh, xã Liên Hiệp, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng



104
Công ty TNHH một thành viên Ant Farm – Chi nhánh

tại Lâm Đồng

Thửa đất số 756, tờ bản đồ số 19, quốc lộ 20, thôn Phú Trung, xã Phú Hội,

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

105
Văn phòng đại diện tại Lâm Đồng-Công ty TNHH một 

thành viên thực phẩm Orifood 
0315379695-001 số 25 thôn Tân An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

106 Công ty TNHH Univers farm organics
Đồi Bạch Đàn, thôn Giãn Dân, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm

Đồng 

107 Hợp tác xã Thiện Thanh
số 98, thôn Suối Thông B1, 

xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

108 Hợp tác xã Nông nghiệp cựu chiến Binh Thạnh Mỹ 42040700031
số 21 Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố Nghĩa Lập 1, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

109 Công ty TNHH Lê Dương 5400479158 Thôn 2 Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

110 Công ty TNHH Nông sản xuất khẩu Kim Na 5801383402

Lô B15 chợ đầu mối nông sản Đức Trọng, Lạc Long Quân, Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

Địa chỉ SX: số 31, tổ 32, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng

111 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu HaMi 5801407903

635 Thống nhất, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Địa chỉ SX: 20 Dương Đình Nghệ, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

112 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Liên Hằng 420107000032 25 Đa phú, p7, tp đà lạt, tỉnh Lâm Đồng

113 HTX DV NN TH Toàn Thắng 42030700008 18 Xo viết nghệ tĩnh, p8, tp Đà Lạt

114 Công ty TNHH thương mai điện tử ARITNT.COM 5801400898 Định an, Hiệp An, Đúc Trọng

115 Công ty TNHH trang trại KIRAKU Việt Nam 5801268047
số 39/9 đường An Bình, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ SX: số 75 Mimosa, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

116 Công ty Cổ phần Pan-Hulic 5801302604
thôn Tân Lập, Xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ SX: Thôn Đa Ra Hoa, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

117
Hợp tác xã sản xuất Nông nghiệp và

 Dịch vụ Quyết Tâm
4207j00001

Thôn 3, xã An Nhơn, huyện 

Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ sản xuất: xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

118
Công ty TNHH Đà Lạt

 Sương Mai
5801350823

số 49 đường An Dương Vương, 

phường 2, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

119
Công ty trách nhiệm hữu hạn SX TM DV Đặng Bích 

Huyền
5801196681

số 2/4 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

120 Công ty TNHH sản xuất thương mại Phong Thúy Lê Hồng Phong, tổ 27, Liên Nghĩa, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng



121 Công ty TNHH Agriteck JaPan 5801248410 thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

122 Công ty CP Quốc tế BeeBee Organic chi nhánh Đà Lạt 0315588554-002
A11, Trường Đại Học Đà Lạt (số 01, Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

123 Công ty TNHH Đông trùng Hạ Thảo xương Huê Long 5801409851 TDP Chi Lăng 2, TT Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

124 Công ty TNHH Công nghệ Nông trại Kiến Huy 5801307867 Thôn Đạ Đum II, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

125 Chi nhánh công ty Orlar Việt Nam 0314633028 thôn 1, xã Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng

126 Công ty TNHH Nông nghiệp An Nhiên 5801350830 20C Lâm Viên, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

127 Công ty CP Tập đoàn Việt Nam xanh-CN Đà Lạt 0310458015-001 25 Triệu Việt Vương, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

128 Công ty TNHH Tảo xoắn SPINTÉNAAS 5801398166 150 thôn K'nai, xã phú hội huyện Đức trọng, tỉnh Lâm Đồng

129 Công ty TNHH SX TM DV Cẩm Hường 5800588333 121B/3 đường Vạn Hạnh, phường 8, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

130
Công ty TNHH Quảng Thái (bổ sung thêm sản phẩm 

bánh, kẹo)
5801387083 20 Lữ Gia, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng

131 Công ty TNHH Đồi thỏ con 5801423006 512 Tự Phước, p11, tp Đà Lạt

132 Công ty TNHH Khánh Triều 5801410737 02 Trịnh Hoài Đức, P11, Tp Đà Lạt

133
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngô 

Mai Hoa
5800936277 41 Tô Hiến Thành, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

134 Công ty TNHH Liên Doanh Liến Quốc Việt Can 5800427544 Thôn Nam Hiệp, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

135 Công ty TNHH Sản xuất nông sản Đông Phương 5801430035 Thôn Quãng Hiệp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

136 Công ty TNHH Thực phẩm Đại Bình Dương 5801332366 Số 52, thôn Lạc Xuân 1, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

137 Công ty TNHH Xuân Thành Trang 5801070583 Tổ 4 Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.



138
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công 

nghệ cao
211/QĐ-ĐHĐL 

số 01 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

139 Công ty TNHH SX TM DV Cẩm Hường 5800588333 121B/3 đường Vạn Hạnh, phường 8, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

140
Công ty TNHH Quảng Thái (bổ sung thêm sản phẩm 

bánh, kẹo)
5801387083 20 Lữ Gia, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng

141 Công ty TNHH Đồi thỏ con 5801423006 512 Tự Phước, p11, tp Đà Lạt

142 Công ty TNHH Khánh Triều 5801410737 02 Trịnh Hoài Đức, P11, Tp Đà Lạt

143
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngô 

Mai Hoa
5800936277 41 Tô Hiến Thành, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

144 Công ty TNHH Liên Doanh Liến Quốc Việt Can 5800427544 Thôn Nam Hiệp, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

145 Công ty TNHH Sản xuất nông sản Đông Phương 5801430035 Thôn Quãng Hiệp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

146 Công ty TNHH Thực phẩm Đại Bình Dương 5801332366 Số 52, thôn Lạc Xuân 1, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

147 Công ty TNHH Xuân Thành Trang 5801070583 Tổ 4 Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

148
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Công 

nghệ cao
211/QĐ-ĐHĐL 

số 01 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

149  CẤP LẠICông ty TNHH Đà Lạt thảo dược Minh Quân 5801338671 Số 831/5 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

150 Công ty TNHH Quảng Thái 5800324651 Số 1B Hoàng Văn Thụ, p5, Đà Lạt

151 Công ty TNHH Jan's 5801337318 Thôn đeun 2, xã Đasar, huyện Lạc Dương

152 DNTN Hồ Quý Nhật 5801225886 TDP 61, TT liên Nghĩa, Đức Trọng

153 Công ty CP Kumnong Việt Nam 5801205495 Cum CN Gia Hiệp, thôn 7, xã Gia Hiệp, Di Linh

154 Công ty TNHH Hoàng Nguyên Garđen 5801429618 A11,A12 Trường Đại Học Đà Lạt, p8, Đà Lạt, Lâm Đồng

155 Công ty TNHH Xuân Thành Trang 5801070583 Tổ 4 Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

156 Công ty TNHH Đà Lạt Farmer 5801443080 44 nguyễn văn cừ, tt liên nghĩa, huyện Đức Trọng

157 Công ty TNHH Trồng trọt và thương mại Thy Thư 5801412822 Tdp Đăng gia rít B, TT Lạc Dương, huyện Lạc Dương



158 Công ty TNHH Hoa Thắng Thịnh 5801320378 kp Đăng lèn, tt Lạc Dương, huyện Lạc Dương

159 Công ty TNHH Trang trại Lang BiAng 5800456295 87 Xô viết Nghệ Tĩnh, P7, Tp Đà Lạt

160 Công ty TNHH Đà lạt Green 5801315829 01 đường Paster, p3, tp Đà Lạt

161 Công ty TNHH Trang trại Melly 5801413167 Khu NNCNC, Đa sar, Lạc Dương

162 Công ty TNHH Trồng trọt và thương mại Thi Thư 5800485433 Tdp Đăng gia rít B, TT Lạc Dương, huyện Lạc Dương

163 Công ty TNHH Nông trại Du lịch canh nông Kiến Huy 5801307867 Thôn Đạ Đum II, xã Đa Sar, huyện Lạc Dương

164 Công ty TNHH Corryceps 5801330295 Tổ 34, TT Liên Nghĩa huyện Đức Trọng

165 Công ty TNHH Như Thảo Đà Lạt 5801308010 131/1 Phước Thành, P7, Tp. Đà Lạt

166 Công ty CP Nguyên Long 5800931529 2/3 Trần Quý Cap, P9, Tp Đà Lạt

167 Văn phòng đại diện Công ty TNHH HIFARM 0315398835 - 001 Lô 74 đường Tự Tạo, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

168 Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc 5801287804 450 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

169 Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Hikari 0313656840-002
Khu nông nghiệp công nghệ cao, Ấp Lát, thôn 1, xã Đạ sar, huyện Lạc

Dương, tỉnh Lâm Đồng.

170

Cơ sở trồng trọt, sơ ché rau củ quả tại Tà Hine -Công 

ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp 

Vineco – Chi nhánh tại tỉnh Lâm Đồng

0106827752-004 Thôn Phú Cao, xã Tahine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

171

Cơ sở trồng trọt, sơ ché rau củ quả tại Tà Hine -Công 

ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp 

Vineco – Chi nhánh tại tỉnh Lâm Đồng

0106827752-004 Thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

172
Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển 

nông nghiệp VinEco tại Lâm Đồng
0106827752-004 Tiểu khu 121, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

173 Công ty TNHH Da Sa Thảo Mộc 5801025929 Lô 7, khu NNCNC Âp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

174 Công ty Cổ phần thương mại Cordyceps Đông Đô 5801425250 Tổ 34, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

175 Công ty TNHH Nấm dược liệu Thiên Bảo Nguyên 5801343287 Số 32 đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, P8

176 CN Công ty CP Dala 312820294 153, Hùng Vương, TT Di Linh. Huyện Di Linh

177 Công ty TNHH Thiên Hương Phát 5801435795
Đia chỉ: 77Hùng Vương, p9, tp Đà Lạt. Địa chỉ sản xuất: Tổ Thái Phát, đường 

Thái Phiên, p12, tp Đà Lạt

178
Địa điểm kinh doanh công ty TNHH Phát triển phước 

TÍn
2112 Trần Quý Cáp, P9, Đà Lạt

179 Công ty TNHH TM SX Hany 5801311253 1/5H Lữ Gia, P9, TP Đà Lạt

180 Công ty TNHH Trang trại Công nghê cao Đà lạt 5801303534 Thôn 2, Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng



181
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thành Đạt 

Tà Nung
42010700058 Tổ 11 Thôn 4, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

182 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thành Đạt 5801440555 Đường Bà Triệu tổ 27,tt Liên nghĩa huyện Đức Trọng

183 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc 4.20107E+11 Thôn 1 Lộc Quý, Xuân Thọ

184 Công ty TNHH Mimosa Technology 313023799 33 đường 2 tháng 4,TT Thành Mỹ, Đơn Dương

185 HTX Liên Khương 420507000053 36 Lê Thị Hồng Gấm, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

186 Công ty TNHH Rau củ quả Thảo My 5801428597 1155/12, tổ 18, kp 12, tt Liên Nghĩa, Đức Trọng 

187 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thủy Sơn 5801426342 Thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

188 Công ty TNHH Thông Phượng 5801422933 609 Định An, Hiệp An, Đức Trọng

189 Công ty TNHHH Quốc tế Song Nga 5801396345 Thôn 5, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên

190 Công ty Tnnn nông nghiệp Hải Yến Đà Lạt 5801418782 254 phù đổng Thiên Vương, P8, Tp Đà Lạt

191 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Tuấn 5801376821 31 Lê Đức Thọ. TT Liên Nghĩa, H Đức Trọng

192 Công ty TNHH Nông sản Phạm Thị Minh 5801426857 20 tt -Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

193 HTX Tiến Huy 420507000001 625 Ql 20, Định An, Hiệp An, Đức Trongj

194 HTX DV NN TH Hoàng Oanh 420507000049 Số 6, tổ 4, thôn Trung Hiệp, xã Hiệp an, huyện Đức Trọng 

195 Công ty TNHH Nông trại Du lịch canh nông Kiến Huy 5801307867 Thôn Đạ Đum II, xã Đa Sar, huyện Lạc Dương

196 HTX DV NN SunFood Đà Lạt 42017000051 Lô E10, khu quy hoạch Nguyên Tử Lực, Trần Anh Tông, Tp Đà Lạt

197
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Phan 

Anh Dũng
5801429953 Số 40 Yết Kiêu, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

198 Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hiền Thi 4.20307E+11 01 Đa Phú, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

199 Công ty TNHH Kim Quy 5800703120 112 Huỳnh Tấn Phát, P11, tp Đà lạt

200 HTX Cao Nguyên Xanh 420507000052 9/24 Lý Thái Tổ, tổ 31, TT Liên Nghĩa, Đức trọng

201 Công ty TNHH Ớt Chuông 5801319622 Số 53, đường Lê Lai, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng



202 Công ty TNHH Agri Đức Tiến 5801417387
Số 20 Nguyễn Khuyến, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng.

203 HTX Liên Khương 420507000053 36 Lê Thị Hồng Gấm, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

204 Công ty TNHH Rau củ quả Thảo My 5801428597 1155/12, tổ 18, kp 12, tt Liên Nghĩa, Đức Trọng 

205 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thủy Sơn 5801426342 Thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

206
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Chi nhánh 

2 tại Lâm Đồng.
3600224423-118

Thửa đất số 342, tờ bản đồ số 26, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

207 HTX Nam Sơn 42E42050700000 Số 1016, QL20, Liên Nghĩa, Đức Trọng

208 Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên 0303212998-001 156 Thánh Mẫu, P7, Đà Lạt

209 Công ty TNHH nông sản Đức Hằng 5801434600 thửa 1252, Lê Thị Hồng Gấm, tổ 30, TT Liên Nghĩa

210 Công ty TNHH Nông sản Văn Phương 5801435192 23/4 An Hiệp, Xã Liên Hiệp, Đức Trọng

211 HTX sản xuất rau an toàn Hội Toàn 420507000036 Thôn Srê Đăng,xã N'thol Na, Đức Trọng

212 Công ty TNHH Lâm Viên Farm 5801237140 216 Nguyên Tử Lực, P8, Đà Lạt

213 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiêp Tổng hợp An Phú 42E0010 Tổ 4, thôn trung hiệp, xã hiệp an Đức trọng

214 Chi nhánh công ty tnhh Yên Phượng- nhà máy xay 0314455079-002 Số 52 đinh tiên hoàng, TT liên nghĩa, huyện Đức Trọng

215 Công ty TNHH DV NN TH Nguyên Thịnh 5801334500
Số 01, Tổ 13, Thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm

Đồng.

216 Công ty TNHH Nguyễn Hà Linh San 5801432963 24 Dương Đình Nghệ, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng

217 Công ty TNHH Rau Thanh Hạnh 5801438080 159 Lê Hồng Phong, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

218 Công ty TNHH Rau củ quả Đức Huy 5801438556 598 thống nhất, tổ 13, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh lâm Đồng

219 Công ty CP NN và DLCT Môi trường xanh 5801428237 189, đường DT 725, thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà

220 Công ty TNHH phương Thủy Pharm 5801437673 51Vạn hạnh, Phường 8, Đà Lạt

221 Chi nhánh công ty tnhh SX&TM Lá Xanh 108278980 Lô 30, Trung Hiệp, Hiếp An, Đức Trọng

222 Công ty TNHH Trang Dũng Lâm Đồng 5801439197 61 Trần Quốc Toản,TT Liên Nghĩa, Đức Trọng 

223 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiêp tổng hợp Quyết Tiến 4.20507E+11 Thôn Tân Liên, Xã Tân Thành, huyện Đức TRọng

224 Công ty TNHH Bích phượng Đà lạt 5801418535 79B Nguyễn Siêu P7,Đà Lạt

225 Chi nhanhd công ty TNHH Nam Quốc Minh global 0314768578-001 25 Tân An, Liên Nghĩa, ĐứcTrọng

226
Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Phan 

Anh Dũng
5801429953 Số 40 Yết Kiêu, Liên Nghĩa, Đức Trọng

227 DNTN Nông sản Đức Thành 5801335102 Số 46 Hồ Xuân Hương, p9.Đà Lạt

228 Công ty TNHH F&V Đà Lạt 5801441439 283 Nguyên Tử Lực, tp Đà Lạt, Lâm Đồng

229 Công ty TNHH SX TM DV Quang minh 5801433371 Số 78 A Trạng Trình, p9, Đà lạt, 

230 Chi nhánh Công ty TNHH Nông sản Ngọc Minh Châu 0109256786-001 Số 9 Phạm Hồng Thái, Liên Nghĩa, Đức Trọng

231 Công ty TNHH VG Đà Lạt 5801351802 64 Võ Trường Toản, Phường 8, Đà Lạt



232 Công ty TNHH sản phẩm thiên nhiên the Mien Farm 5801410737 Số 2 Trịnh Hoài Đức, P11, Đà Lạt, Lâm Đồng

233 Công ty TNHHXuất Nhập Khẩu Ngọc Ni 908713808 16 Thôn Đồng Lạc, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

234 HTX dịch vụ nông nghiệp Cao Thương Phú 4.20507E+11 Số 50/1 Đồng Lạc, Hiệp An, Đức Trọng

235 Công ty TNHH nông sản Quyết Nguyên 5801445056 Số 67 thôn Suối Thông A2,xã Đạ ròn, huyện Đơn Dương

236 Công ty TNHH nông sản Lê Văn Tùng 5801443468 Số 145 Lê Hồng Phong, TT Liên nghĩa,Đức Trọng,

237 Công ty TNHH nông sản xanh Đà Lạt Thanh Trần 5801354200 02 Phạm Ngọc Thạch, TT Thành Mỹ, huyện Đơn Dương

238 Công ty TNHH Mai Sang Anh Xóm 6 , thôn Liên Trung, xã Tân Hà, Lâm Đồng

239 HTX DV NN TH Rau Anh Đào 5801444944
34 Hùng Vương, P9, Tp Đà Lạt. ĐC sơ chế 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p8, tp Đà 

Lạt

240 Công ty TNHH Rau Tuấn Trang 5801422228 15 Nguyễn Thị Minh Khai, tt Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

241 Công ty CP ĐT TH Vinpro.group 5801409548 Thôn sre Đăng, xã N Thol Hạ, huyện Đức Trọng

242 Công ty TNHH Tuấn Su 5801443690 Số 11, Huỳnh Thúc Kháng, Liên Nghĩa, Đức Trọng 

243 Công ty TNHH ATC Đà Lạt Số 8/6 đường Cù Chính Lan, phường 8, tp Đà Lạt, Lâm Đồng 

244 Công ty Cp Dược liệu và tơ lụa lâm đồng 
117 Quốc lộ 20, thôn phú thạnh, xã hiệp thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng 

245 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Út Hai 25/1 đường Thi Sách, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

246 Công ty TNHH Trà Ngọc Duy – xưởng Atiso Tổ 43, Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 

247 Công ty TNHH Thanh Uyên 5800526658 Thôn K’ Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

248 Công ty TNHH Ngộc Thảo 5800483316 Tổ 13, thôn 1, xã Tà Nung, tp Đà Lạt

249 Công ty TNHH Trà Ngoc Duy 5800499303 73/17 Phan ChuTrinh, p9, tp Đà Lạt



250 Công ty TNHH Hany Đà Lạt 5801208150 Hẻm 24, Lữ Gia, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

251 Công ty TNHH Windsor Mart – Chi nhánh Lâm Đồng 0315472944-001 số 59 Kim Đồng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

252 Công ty TNHH Ngọc Thảo 5800833316 143 Y Dinh, P5, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

253 Công ty TNHH TM-DV-SX Anh Tuyên 5801430645 32/1 Khởi Nghĩa Bắc Sơn, P10, TP Đà Lạt

254 Địa điểm kinh doanh DNTN 9999- xưởng sản xuất 5800165271 Số 91/12A, Thái Phiên, P12, Đà Lạt

255 Công ty Cổ Phần Astiso Đà Lạt 5801434199 15 Phan Đình Giót P6, Đà Lạt. Đc Chế biến: xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương

256 DNTN Trà thảo dược Nguyen thái Trang 5800287858 số 1 A, Phan Đình Phùng, p1, tp Đà Lạt

257 Công ty TNHH Vũ Yến Thành 58 thôn 1 xã hoà ninh di linh lâm đồng

258 Công ty TNHH Hùng Loan Khu C, Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng

259 Công ty TNHH Vũ Nguyễn Lâm Đồng Thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

260 Công ty TNHH cà phê Hân Vinh Khu Đông Anh 2, TT Nam Ban, huyện Lâm Hà

261 Công ty TNHH Nông sản sạch XNK Việt Nam QL 20, thôn 6, Lộc An, Bảo Lộc, Lâm Đồng

262 Công ty TNHH Trường Ca Thôn 1, Xã Liêng S'ronh, Đam Rông

263 Công ty TNHH Harry 566 Trần Phú, Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng

264 Công ty TNHH Như Tùng Hoà Lạc, Đinh Văn, Lâm Hà

265 Công ty TNHH Quốc Lộc- Đà Lạt tự nhiên 413/5 QL 20 TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

266 Công ty Cp Nông nghiệp An Lâm Viên Số 37 B hùng Vương, P10, Đà Lạt

267 Công ty TNHH H&A Win Sôa 09 A Nguyễn Văn Trỗi, Di Linh, Lâm Đồng

268 Công ty TNHH cà phê Song Nguyên D21 KQH Bạch Đằng, P6, Đà Lạt, Lâm Đồng

269 Công ty TNHH cà phê Hồ Xuân Sơn Thôn Xuân Sơn, Xuân Trường, Tp Đà Lạt

270 Công ty TNHH Hải Duyên Anh Đức Thành, Hoài Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng

271 Công ty TNHH Hoàng Thắng Số 16/8b Võ Trường Toản, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng

272 Công ty TNHH Huy Liền Lâm Đồng Thôn 2, Mê Linh, Lâm  Hà, Lâm Đồng

273 Công ty TNHH Ân Đức Phúc 13 lý tự trọng, P1, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng/



274 Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên SX VMC Số 170 Tân Châu, Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

275 Công ty TNHH Đầu tư và Xuất khẩu Quốc Cường Thôn 03, Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng

276 Công ty TNHH Hợp tác Bỉ Việt Số 16, Nguyễn Đức Cảnh, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng

277 Công ty TNHH Bảo Lộc Real 270 Phan Chu Trinh,Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng

278
Công ty TNHH Phát triển Cộng Đồng Cao Nguyên 

Lâm Viên
Số 60, Duy Tân, Phường 1,Bảo Lộc

279 DNTN Bích Liên 580 hùng vương, di linh

280 Công ty tnhh Lan và Thú 268 thôn Định An,xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh lâm Đồng

281 Công ty TNHH Thiện Dalat Cà phê Số 94, tổ 11, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

282 Công ty TNHH QT Coffee Thôn 5 - Lộc Thành - Bảo Lâm- Lâm Đồng

283 Công ty TNHH The Married Beans 44 Hùng Vương, P9, TP. Đà Lạt

284 Công ty TNHH Jangala 35/14 Phan Đình Phùng, p2, TP Đà LẠt

285 Công ty TNHH cà phê Tâm Bình Khu phố Quảng Đức, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm  Đồng

286
chi nhánh công ty TNHH thương mại và cb LDC tại 

lâm Đồng
thôn 3 Mê Linh Lâm Hà

287 Công ty NTHH Nông Trại Tương Lai thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

288 cơ sở cai nghiện Ma túy số 2 Thôn 7, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

289 Công ty TNHH KDNS Phước Sơn thôn 6, xã Gia Lâm, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

290 Công ty TNHH Cà phê Sáng tạo 07 Thi Sách, Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

291 Công ty cổ phần Phúc Đô

Số 567 Trần Phú, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ chế biến: Lô C1, số 01 Lê Đại Hành, Phường Lộc Phát, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

292 Công ty TNHH thực phẩm Dũng Tuấn
Số 1 đường Trần Hưng Đạo, Lô 1A, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc,

 tỉnh Lâm Đồng

293 Công ty TNHH MTV T.A Bảo Lộc
Lô CN3 Khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

294 Công ty TNHH Nông sản Hủy Hiếu Thôn Phúc Thọ 2, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng

295 Công ty TNHH Thảo Quân Anh tổ 2, thôn 2, xã Tà Nung, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

296
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp 

Trọng Tín
Số 48, tổ 2, thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

297 Công ty TNHH cà phê MIDAS
Lô 11H khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

298 Công ty TNHH cà phê Tín Phát Thôn Gan Thi, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

299 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Anh Nhiên Số 12B1 La Sơn Phu Tử, Phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

300 Công ty TNHH Nguyên Phúc Nông Thôn 12, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng



301 Công ty TNHH chế biến rang xay cà phê Long Tỉnh Số 28 thôn Phú Bình, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

302 Công ty CP xuất nhập khẩu cà phê Đà Lạt Số 115 quốc lộ 20, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

303 công ty tnhh sx tm dv dalata 212 tô hiến thành, p3, đà lạt

304 Công ty TNHH thực phẩm hữu cơ nông trại việt 180 QL20 tân hòa, lộc nga, tp bảo lộc

305 Công ty TNHH R&T thôn Tu Poh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

306 Công ty TNHH B&V cà phê Việt Nam Lô BII-6 khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

307 Công ty TNHH MTV MOARO Hoàng Tú Lâm Đồng 152 thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

308 Công ty TNHH An Hưng Coffee Số 179/11/6 quốc lộ 20, Xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

309 Công ty TNHH Thiên Minh số 331 Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

310
Hợp tác xã cà phê chất lượng cao Di Linh (không chế 

biến chỉ đóng gói cà phê)
93 thôn Đăng Rách, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

311 Công ty TNHH Ngọc Khiết Bảo Lâm 74A Hàm Nghi, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

312
Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Thuận 

Nhiên

số 81 đường An Dương Vương, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đ/ccb:Khu An Sơn, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

313 Công ty TNHH Buds Coffee
số 199/20 khu phố Quảng Đức, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng

314
Chi nhánh Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Cao 

Nguyên
11 Văn Hà, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

315 Công ty TNHH cà phê Ginaba thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

316 Công ty TNHH Tâm Hoàng Thức Thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

317 Công ty cổ phần phát triển Kinh tế và Môi trường QL 20 thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

318 Công ty TNHH Cafe Gia Phát
số 729/10 đường Trần Phú, phường B’ Lao, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

319 Công ty TNHH thực phẩm Thiên Minh Anh
số 370, đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

320 Công ty TNHH Phước Kiến Đà Lạt Tổ 4, thôn 2, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

321
Công ty TNHH CB và kinh doanh cà phê Nguyên

Khang
số 16 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

322 Công ty TNHH Buno Việt Nam số 49, thôn Tân Lin, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

323 Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Nguyễn Hoàng 112/23 Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng



324
Chi nhánh Công ty TNHH cà phê thiên nhiên Berry 

Viet

116 Trần Quốc Toản, tổ 12, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc,

 tỉnh Lâm Đồng

325
Công ty TNHH Daisy International-chappi Mountains

 Coffee
Thôn Tupol, xã Đachais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

326 Công ty TNHH sản xuất TM Dịch vụ Bảo Gia Nam số 97 thôn 4, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

327 Công ty TNHH Thu Thúy Hiền (sơ chế cà phê nhân) 25 Mạc Đỉnh Chi, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

328 Công ty TNHH XÓ coffee Thôn Từ Liêm 3, TT Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

329 Công ty TNHH Hồ Phượng 288 thôn Srê Đăng, xã N'Thol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng

330 Doanh nghiệp tư nhân Can 230-232 thôn 9, Tân Châu, Di Linh, Lâm Đồng

331 Công ty TNHH cà phê Triều Nguyên số 120A Lý Thái Tổ, xã ĐamBri, thành phố Bảo Lộc

332 Công ty TNHH Hồng Lạc Bảo Lộc
số 16E, đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc,

 tỉnh Lâm Đồng

333 Công ty cổ phần Golden coffee Lô CN2, Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, LĐ

334 Công ty TNHH trà - cà phê Giáng Ngọc 95/7 đường Lê Phụng Hiểu, xã Lộc Châu, tp Bảo lộc, tỉnh Lâm Đồng

335 Công ty TNHH Chính Nguyên 13 Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

336 Công ty TNHH TM DV XD Lợi Phương 10/2 An Bình, xẫ Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

337 Công ty TNHH Kỹ nghệ Lopol in Việt Nam số 07, Yên Thế, p2, tp Bảo Lộc

338 Công ty TNHH Phan Gia Group Đường số 19, thôn 4, xã Lộc An. Huyện Bảo Lâm 

339 Công ty TNHH chế biến nông sản Hưng Phụng Thôn Quyết Thắng, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

340 Công ty TNHH Cà phê nguyên chất Thái Châu 110 Trần Đại Nghĩa, p8, tp Đà Lạt

341 Công ty TNHH Xuân Trường Farm 28/9 A đường Paster, P4, Tp Đà Lạt

342 Chi nhánh công ty Cp sản xuất Globeans Thôn 1 xã Lieng Sronh, huyện Đam Rông



343 Công ty TNHH Bảo Tiến Đức 35/7 Phan đăng Lưu, P1, Bảo Lộc

344 Công ty TNHH Mercafe Agri products Inc đường số 5, kcn phú hội, xã Phú Hội

345 Công ty CP Thiên Đường Biển 1C Nguyễn Khuyến, p5, tp Đà Lạt

346 Công ty tNHH Thủy Khoa Tổ 19. tt Lỗ Thắng, huyện Bảo Lâm 

347 Công ty TNHH TM DV SX Cà phê đặc sản Đỗ Gia thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm 

348 Công ty TNHH Sản xuất Trà và Cà phê Thanh An Tổ 14, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

349 Công ty TNHH cà phê Võ Hùng 28 Ngô Văn Sở, p9, TP Đà Lạt, lâm Đồng

350 HTX Cầu Đất Xuân Trường 5/1 Thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường

351 công ty TNHH Nông sản ABRO 153 Hùng Vương, TT Di Linh, huyện Di Linh

352 Chi nhánh Công ty CP Mascopex Thôn Tân Lâm,xã Đạ Đờn, Lâm Hà

353 Công ty TNHH Cổ phần chè Cầu Đất Thôn trường thọ, xã Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng

354 HTX Du lịch cà phê đặc sản Trường An Cầu Đất Thôn Trường An, Xuân Trường, Đà Lạt

355 Công ty TNHH TM & DV Nhật Tuấn nam sông Đa Nhim, tổ 15, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng

356 Công ty TNHH Cà phê Arabica Cầu Đất Phú Vinh Thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, tp Đà Lạt

357 Công ty TNHH TA HP 13 đg QH số 10, kp3, p Lộc Tiến, TP Bảo Lộc

358 Công ty TNHH chế biến cà phê Trung Tín tdp 30, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trong

359 Công ty TNHH Đỉnh Vàng Đà Lạt 193 Trần Quang Khải, Phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

360 Công ty Cổ phần Nguyễn Hoàng Coffee Số 115,QL20, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

361 Công ty TNHH Tuấn Nguyễn TTH Thôn Tân Lâm,xã Đạ Đờn, Lâm Hà

362 Công ty TNHH Hà Đỗ 249 Thôn Hàng Hải, xã Gungré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

363 Công ty TNHH XNK cà phê Tám Trình A1 Quang Trung, Gia Lâm, Lâm Hà, 

364 Công ty TNHH Bát Phúc Sơn TDP4D, tt Đạ tẻ, huyện Đạ tẻ, Lâm Đồng

365 Công ty TNHH Sản xuất Hào Nhất Tổ 5, Thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, Đà Lạt

366 Hợp tác xã dịch vụ hữu cơ Song vũ Trường Sơn, Cầu Đất, Xuân Trường, đà lạt

367 Công ty TNHH Hóa Nông Nồng sản Quỳnh Anh Số 104 Trần Bình Trọng, Phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc,Lâm Đồng

368 Công ty TNHH Cà phê rang xay Phu Đoan 206-207 thôn 8, xã Liên Đầm, huyện Di Linh



369 Công ty TNHH Trà Thiên Thành 512 Trần Phú, P2

370 Công ty TNHH Sức Khỏe Cao Nguyên 57 Nguyễn Văn Trỗi, P2

371 Công ty TNHH trà và cà phê Hải Anh thôn 2 xã Lộc Châu

372 Công ty TNHH Trà xanh Vina số 57 Trần Phú, P B'Lao,  chế biến: 53/8 triệu quang phục, P B'Lao

373 Công ty TNHH Quốc Hưng Thịnh Bảo Lộc 22/15 Phùng Hưng, P Lộc Tiến

374 Công ty TNHH Hoàng Đình số 26, đường 28/3, P1

375 Công ty TNHH Hoàng Hảo Bảo Lộc 266, đường 1/5, tổ 3A, P. Lộc Tiến

376 Công ty TNHH Hải Huyền Tổ 4, khu 9, Phường 2

377 Công ty tnhh trà Bảo Tín 526 Trần Phú, Lộc Tiến

378 Công ty TNHH Chè Bắc Thái Nam Số 16A đường Yết Kiêu, Phường Lộc Sơn

379 Công ty TNHH Liên Doanh Phú sơn Lộc Tân

380 Công ty TNHH Kim Huê Bảo Lộc 1159 Trần Phú, Lộc Tiến

381 Công ty TNHH An Xuân Khánh 113/1 Nguyễn Đình Chiểu, P Lộc Phát

382 Công ty TNHH Trà Quốc Thái 109 Lê Hồng Phong, P1

383
Công ty TNHH Dotea - Chi nhánh sản xuất tại Lâm 

Đồng
60 Lương Thế Vinh

384 Công ty TNHH Trà búp tươi 53 Trương Định xã Lộc Châu

385 Công ty TNHH Thiên Sương Đà Lạt Thôn Phát Chi, xã Trạm Hành

386 Công ty TNHH chế biến tra Trần Nam Việt Thôn 1, xã Lộc Thành

387 Công ty TNHH Hà Phương LĐ
Địa chỉ văn phòng: Số 28 đường 1/5, phường B’Lao, 

Địa chỉ chế biến: Thôn 12, Khúc Thừa Dụ, xã Đam Bri, 

388 Công ty TNHH Hưng Ngân Khánh 300 đường Lê Lợi, Lộc Thanh

389 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường Thái Việt Nam Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

390 Công ty TNHH Trà Giống Cao Nguyên Tổ 22, TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng



391 Công ty TNHH Thái Tài Nguyễn

Số 80, Trần Quốc Toản, khu 3, Phường B’ Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Địa chỉ chế biến: Thôn Tứ Quý, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

392 Công ty TNHH TM - SX - XNK Trí Việt  thôn 4 lộc tân bảo lâm 

393
Công ty TNHH trà ôlong và cà phê

 Minh Châu 1
5801001050 số 37 đường Tản Đà, thôn 6, xã Đam Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

394 Công ty cổ phần Phúc Đô 5800836875
Số 567 Trần Phú, phường B’ Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

địa chỉ chế biến: 168 thôn 3, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

395 Công ty TNHH đầu tư Bảo Tâm An (kinh doanh) 5801389972

thôn 1, xã Đam Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ kinh doanh: số 71 Đặng Trần Côn, phường 1, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

396 Công ty TNHH Hằng Sơn Điền

Quyết định số: 

21/GP-LĐ ngày 

12/02/2003 của 

UBND tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

397 Công ty TNHH Sing An Việt Nam  421043000821 Thôn 14, xã Đam B’ ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

398 Công ty TNHH Trà Việt Vương Thôn 14, xã Đam B’ ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

399 Doanh nghiệp tư nhân Long Vân
Số 646 đường Trần Phú, Phường Lộc Tiến, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng



400
Doanh nghiệp tư nhân 

Ngọc Trang I
5800490225

số 582, Trần Phú, phường Lộc Tiến, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ sx: số 12, 14 Châu Văn Liêm, Phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

401 Công ty TNHH TM và sản xuất trà Ngọc Dung 5801215214
số 772/30 Trần Phú, khu 5, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

402 Công ty TNHH Tâm Châu 5800234888

Đvp: số 11 đường Kim Đồng, phường 2, thành phố Bảo Lộc,tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ SX: Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; Thôn 3, xã 

Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

403 Công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre 

Địa chỉ văn phòng: số 125/208 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa,

Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh; Địa chỉ chế biến: thôn 4, xã Lộc Tân, huyện

Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

404 Công ty TNHH Hà Linh 
Địa chỉ văn phòng: số 11 Phạm Ngũ lão – Phường 3 – Tp Đà Lạt; Địa chỉ chế

biến: thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

405
Công ty cổ phần chè

 Cầu Đất
thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

406 Công ty TNHH TFB Việt Nam 5800000262
số 347 đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ chế biến: thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

407
Công ty TNHH thương mại Thực phẩm Hoàng Kim 

Phát
5801336681 Đường số 12, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

408 Công ty cổ phần chè Thành Ngọc 5801408054 số 35 đường 1 tháng 5, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

409 Công ty TNHH chè Nguyễn Thu Viên 5801208552 652/2/9 Quốc lộ 20, Lộc Châu, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng



410 Công ty TNHH sản xuất thực phẩm sạch Bảo Lâm 5801357459 thôn 3, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

411
Công ty TNHH Cao Sơn 

Trà Nghiệp (Đóng gói)
5801299616 183 Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

412 Công ty TNHH Mộc Eco (Đóng gói) 5801385432 47 Lạc Long Quân, TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

413 DNTN Hậu Hương 4201000443 thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

414 Công ty TNHH SX&TM Phú Sơn (Đóng gói) 0309579329

Địa chỉ Công ty: 129/3/14 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, Gò Vấp, thành phố 

Hồ Chí Minh

Địa chỉ sản xuất: 187 Hà Giang, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

415 Công ty TNHH Trà và Cà phê Hoa Sen 5800430995 1007 Trần Phú,p b'lao, Tp Baỏ Lộc

416 Công ty Cp Trà Rồng Vàng 5800469093 280A trần Phú, p2, tp Bảo Lộc

417 DNTN Hương Kim Thảo 5800001964 993 Trần Phú, p B'Lao, tp Bảo Lộc

418 Công ty TNHH Chè Đặng Gia 5800855476 79-81 Lê Thị Riêng, thôn 2, xã Lộc Châu, tp Bảo Lộc

419 Doanh nghiệp tư nhân Thiện Trang Bảo Lộc 5801322216
số 13A đường Bạch Đằng, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

420 Công ty TNHH Haiyih 4.21022E+11 Thôn Phát Chi, xã trạm hành



421 Công ty TNHH tam Dương 5800670838 Thôn 7, xã Lộc Quảng, P Lộc Tiên, tp Bảo lộc

422 Công ty TNHH Trà Phước Lộc 5801289054  Thôn 1 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm 

423 Công ty TNHH Trà Phước Lạc 5800454731 Thôn 11, xã Đạm Bri, tp bảo Lộc

424 Công ty TNHH Trà Phú Sỹ 5801302763 166 Lý Thái Tổ, thôn 6, xã Đạm Bri, tp Bảo Lộc

425 Công ty TNHH Uyển Du 5800888464 Thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

426 DNTN Minh Thái 1163, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc 

427 Công ty TNHH Ân Đức Phúc Số 13 Lý Tự Trọng, P1, Bảo Lộc

428 Công ty TNHH Trà Tứ Hải 5801434720 Số 452F, đường Trần Phú, p2, Bảo Lộc

429 Công ty TNHH Trà & cà phê Trường Tín 5801248844 128 Lý Thái Tổ,xã Đạmbri, Bảo Lộc

430 Công ty TNHH Phước Nam Anh 5801204999 Thôn 3, Lộc Thành, Bảo Lâm

431 Công ty TNHH Trà Nguyên Thống 5801215729 Số 155,QL20,thôn Đại Nga,Bảo Lộc

432 Công ty TNHH South Mountain Việt Nam 5801234848 201 đường blaosire, thôn 7, Đại Lào, Bảo Lộc

433 Công tyt TNHH Đà Lạt Vàng Xanh 5801273262 53 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 12, Đà Lạt

434 DNTN Trà Thiên Hương 5800001650-1 524 Trần Phú, phường Lộc Tiến, tp Đà Lạt

435 Công ty TNHH trà Hùng Vương 5800230499 641 QL 20 xã Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng

436 Công ty TNHH Cổ phần chè Cầu Đất 5800469720 Thôn trường thọ, xã Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng

437 Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng 5900000103 Số 1 Quang Trung, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng

438
Công ty TNHH Đotea - Chi nhành sản xuất tại Lâm 

Đồng
0312864823-001 lô 14-17 dãy D3 đường Đặng trần Côn, phường 1 tp Bảo Lộc, Lâm Đồng

439 DNTN chế biến thương mại Thiện Phương 4201000357 Tổ 12, khu phố 6, phường Blao, TP Bảo Lộc

440 Công ty TNHH trà Bảo Tín 5800001315 82/6 Nguyễn Tri Phương, Phương Lộc Tiến, Tp Bảo Lộc

441 Công ty TNHH trà Tằng Vĩnh An 5801012126 Thôn 12, xã Đambri, tp Bảo Lộc,

442 Công ty TNHH Triệu Minh 5800337530 Thôn 7 xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

443 Công ty TNHH Fusheng 5800001001 Thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, TP Đà  Lạt

Thành phố Đà Lạt

444 Nguyễn Như Trọng Chợ Phan Chu Trinh, phường 0978599329

445 Đinh Thị Tường Vân Quầy 1-A-169, tầng 1, Chợ mới Đà Lạt (0915.656.761)

446 Nguyễn Hữu Trí 211A Phan Đình Phùng, phường 2 (02633822877)

447 Phan Việt Thành 303 lô A, chung cư Yersin, phường 9 (0918207574)

448 Huỳnh Văn Đông Lò mổ tập trung số 01 Tô Vĩnh Diện, phường 6 (0908847576)

449 Lê Thị Hường Sạp 132, trệt B, chợ Đà Lạt. (02633829780)



450 Lê Vân Huệ 68 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, Đà Lạt (0903 875 168)

451 Nguyễn Thị Kim Thoa 151 Thánh Mẫu, phường 7 (0926706056)

452 Nguyễn Thị Linh Giang 11 Đa Phước 1, phường 11 (0347905597)

453 Nguyễn Quý Bộ ¼ Mê Linh, phường 9 (0902 737 766)

454 Nguyễn Ngọc Mai Phương 38 Cao Bá Quát, phường 7 (0903.947.175)

455 Phạm Tấn Đoàn Tổ 2 Phát Chi, xã Trạm Hành (0903.050.194)

456 Nguyễn Quỳnh Lâm 01 Tô Vĩnh Diện, phường 6 (0931798575)

457 Phạm Thị Nhung 1B-146 tầng 1, Chợ mới Đà Lạt. (02633500486)

458 Huỳnh Tấn Thành 157 Huyền Trân Công Chúa, phường 4

459 Nguyễn Thị Hồng 76 Vạn Hạnh, phường 8

460 Vũ Ngọc Tuấn 2/12 Trần Quý Cáp, phường 9

461 Lỗ Văn Dũng Quầy 91 Chợ Phan Chu Trinh, p9

462 Lê Thị Mến 159 Ngô Quyền, phường 6 (0986159471)

463 Đỗ Vĩnh Phúc 36B Hùng Vương, phường 9 (0888568889)

464 Nguyễn Hữu Quang 21B/10 Trần Phú, phường 3 (0918440661)

465 Lê Thị Lan 109 Ngô Quyền, phường 6 (0918460433)

466 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Tổ 1, thôn 2, xã Tà Nung (0963855882)

467 Nguyễn Thị Phương Thảo 11C, Lữ Gia, phường 9, Đà Lạt

468 Võ Thị Mai Loan 61/9 Hoàng Diệu, phường 5, Đà Lạt

469 Ừng Chít Kiệt C45 KQH Hoàng Văn Thụ, phường 4.

470 Phan Thị Hà 59A Ngô Gia Tự, phường 12



471 Phạm Văn Chi Xuân Thành, xã Xuân Thọ,

472 Lầu Lầy Cíu 6B Ma Trang Sơn, phường 5

473 Lê Thị Tuyết Vân 182D Hai Bà Trưng, phường 6

474 Trần Bình Trọng Xuân 04 Trần Quang Diệu, phường 10

475 Nguyễn Thị Nhi 231 Phan Đình Phùng, phường 2

476 Trương Văn Tịch Tổ 3, thôn Trường An, xã Xuân Trường

477 Nguyễn Hồng Chiến Thôn Đất Làng, xã Xuân Trường

478 Nguyễn Chân Chính Thửa 1246, TBĐ 12, Nguyên Tử Lực, phường 8

479 Cao Thị Đãng 31/7 Thiên Thành, phường 4

480 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 257 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8

481 Đinh Thị Phương Lan 48C  Phù Đổng Thiên Vương, phường 8

482 Nguyễn Thị Khánh Mỹ 136/5 Trạm Hành 1, xã Trạm Hành

483 Trần Thị Thủy 4C Yersin, phường 10

484 Huỳnh Quang Huy 19 Thiện Ý, phường 4

485 Nguyễn Thị Thu Thảo 96 Ngô Quyền, phường 6

486 Nguyễn Xuân Hương Tổ 13, thôn 1, xã Tà Nung

487 Đinh Thị Thùy Lam Tổ 8, thôn 5, xã Tà Nung

488 Đinh Thị Thùy Uyên Tổ 10, thôn 4, xã Tà Nung



489 Nguyễn Văn Anh F2/2 Trần Nhân Tông, phường 8 

490 Nguyễn Thị Dung Tổ 8, thôn 5, xã Tà Nung , Đà Lạt

491 Nguyễn Thị Thơm Tổ 13, thôn 1, xã Tà Nung

492 Khổng Quyết Thắng 39/2 thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường 

493 Phan Văn Dân 11/1B Lữ Gia, phường 9

494 Lê Văn Lập 211A/10 Phan Đình Phùng, phường 2

495 Đinh Thị Thùy Loan Tổ 10, thôn 1, xã Tà Nung

496 Nguyễn Thị Kim Phượng 2A Lê Lai, phường 5, Đà Lạt

497 Huỳnh Thị Phương Anh 25/5 Đặng Thái Thân, phường 3

498 Trần Thị Kim Thư Quầy 1-A-68 tầng 1, chợ mới Đà Lạt. 

499 Huỳnh Thị Dung Tổ 3, Đất Làng, xã Xuân Trường

500 Trần Thị Ngọc Duyên 13/5 Trường An, xã Xuân Trường

501 Đoàn Việt Hùng 23C đường 3/4, phường 3, Đà Lạt. 

502 Hoàng Thị Bích Liên 05 Khe Sanh, phường 10, Đà Lạt. 

503 Nguyễn Thị Thu Thảo Tổ 1, Phát Chi, xã Trạm Hành, Đà Lạt. 

504 Trần Duy Đằng 111 Võ Trường Toản, phường 8,

505 Lê Thị Lâm 42/2 Đất Làng, xã Xuân Trường 

506 Lê Thị Bích Dung 39/2 Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, 

507 Đặng Thu Hiền Tổ 4, thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, Đà Lạt. 

508 Bùi Sơn Tùng Trường An, xã Xuân Trường, Đà Lạt. 

509 Đỗ Văn Lực 16 đường ba tháng tư, phường 3, Đà Lạt. 



510 Nguyễn Ngọc Hùng Anh 65/3 thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, Đà Lạt. 

511 Nguyễn Thị Kim Chi 30 Khu Hòa Bình, Đà Lạt. 

512 Lê Thị Đạo Tổ 5, Trường Thọ, xã Trạm Hành, Đà Lạt. 

513 Nguyễn Thị Bá Thành 266/4 Phan Đình Phùng, P2. 

514 Nguyễn Văn Thanh 1/1 Trần Quý Cáp, phường 9 

515 Nguyễn Văn Tiến 37A Ngô Thì Sỹ, phường 4. 

516 Nguyễn Thị Tình Quầy 121, tầng 1, chợ mới Đà Lạt. 

517 Nguyễn Thị NiNa Sạp 323, trệt khu C, chợ Đà Lạt. 

518 Nguyễn Văn Cương 424B Nguyên Tử Lực, phường 8, Đà Lạt. 

519 Tổ hợp tác Minh Thúy 72B Vạn Hạnh, phường 8

520 Đỗ Khắc Thi Hố Tôm, Tự Phước, phường 11

521 Trần Lệ Hà 39A Khe Sanh, phường 10, Đà Lạt. 

522 Võ Đức Hưng Thửa 1224 TBĐ 7, Lữ Gia, phường 9

523 Hoàng Thị Bình Quầy 1-A-26 Đà Lạt Center, khu C Chợ Đà Lạt.

524 Trần Ngọc Thảo 41/2 Huyền Trân Công Chúa, phường 4, Đà Lạt. 

525 Nguyễn Thị Thúy Phượng 01 Lâm Viên, phường 9, Đà Lạt. 

526 Nguyễn Thị Tính Lô 41 KQH Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, phường 2, Đà Lạt. 

huyện Lạc Dương

527 Yũ M'Nang (đồi M'Nang) Thôn 4 xã Đạ Sar

528 Đông trùng hạ thảo LangBiang Đường Phạm Hùng

huyện Đức Trọng

529 HKD CSSX rau, củ quả Văn Phương Đinh Văn  23/4 An Hiệp -Liên Hiệp; 0368997090

530  Cơ sở Phương Tin 57  14 Nguyễn Biểu LN;0961075248

531  Cơ sở Bùi Xuân Quang  178 Thanh Bình 3 Bình Thạnh;0396797775



532  Cà phê Tiến Phương  3/8 Quảng Hiệp Hiệp Thạnh; 0343018733

533  Cà phê Sương Mai  Tổ 2 Bồng Lai Hiệp Thạnh 0913780809

534 Giò chả Tùng Giang 92B Hoàng văn Thụ LN; 0388884000

535 Nem chả Cường Nga 20/21 Phi Nôm Hiệp Thạnh;0901396839

536 HKD Trần Ngọc Quang 21/24 Phú Thạnh, Hiệp Thạnh; 0909570056

537 05/8/Thôn Trung Hiệp, Hiệp An

538 90920760

539 HKD Bùi Anh Tuấn Thôn Đà Tiến xã Đà Loan 0333510279

540 Giò chả Nhật Bản Số 119 Thôn Tân Trung xã Tân Hội 0984098105

541 HKD Trần Ngọc Yến Thửa đất số 22 đường Trần Phú Liên Nghĩa

542 Tổ 2 thôn Bồng Lai xã Hiệp Thạnh

543 979844319

544 HKD Nguyễn Thị Hà 86 thôn Tân Đà xã Tân Hội 0972012893

545 Đặng Thị Minh Thuận số 907 Quốc lộ 20, thị Trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

546 Đặng ThThi Minh Thảo số 1012 Quốc lộ 20, thị Trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

547 Lương Đức Tiến 20 Nguyễn Khuyến, Liên Nghĩa, Đức Trọng

548 Cơ sở Hà Trang 5/3 Lê Hồng Phong, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

549 Cơ sở Nguyễn Thanh Huyên Thôn Tân Phú, Ninh Gia

550 Cơ sở Nguyễn Đức Bẩy  TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

551 Cơ sở Trần Thị Bích Hạnh  TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

huyện Lâm Hà

552 Hoàng Thị Bội Yên Bình-TT Đinh Văn

553 Đỗ Thị Ngọc Thanh Kon Tách Đăng-TT Đinh Văn

554 Đào Thị Ngọc Hà TDP Ba Đình-TT Nam Ban

555 Bùi Văn Chuyên Tân Trung-Tân Hà

556 Trần Thị Hoài Thu TDP Từ Liêm-TT Nam Ban

557 Bùi Văn Bình TDP Quảng Đức-TT Đinh Văn

558 Đặng Văn Lộc TDP Thăng Long-TT Nam Ban

559 Lê Văn Ca Hai Bà Trưng-Nam Hà

560 Nguyễn Tiến Đạt Chiến Thắng-Liên Hà

561 Đinh Hải Nam Thôn 2-Mê Linh

562 Vương Kim Ân TDP Từ Liêm-TT Nam Ban

563 Đỗ Trung Bắc Thôn 2-Mê Linh

564 Hoàng Thu Yến TDP Văn Tâm-TT Đinh Văn

huyện Đơn Dương

HKD CSSX Hải Hùng Đà Lạt

Điểm làm lạnh sữa tươi 058 ( Phùng Thị Như Mai)



565 Chi nhánh NET VIET Lạc Thiện - Dran

566
Cơ sở SX Trà ướp hương 

Tân Thiên Thái
14/Nguyễn Trãi - Dran

567 Cơ sở SXCB-KDNS hữu cơ – đặc sản Phan Gia Trang Phú Thuận 1 - Dran

568 Cơ sở SX kinh doanh hồng chuối sấy Lê Ty 36 Nguyễn Du - Dran

569 Cơ sở UCK FARM 149 Thôn Ka Đơn - Ka Đơn

570 Cơ sở SX rang xay cà phê Hà Tiến 11 Lê Lợi - Dran

571 Cơ sở LADO NUTS
97 thôn Cầu Sắt -

 Tu Tra

572 Cơ sở 92 FARM 149 Thôn Ka Đơn - Ka Đơn

573
Cơ sở SX nem chả 

Ngọc Thuyền
167 Hùng Vương - Dran

574 THT rau mầm xanh Lạc Viên B - Lạc Xuân

575 CS SX cà phê Bảo Hưng 08 đường 2/4 Thạnh Mỹ

576 Co sở bột bí nhật An Kinh tế mới - Tu Tra

577 CS Thiên Long chuyên mua bán và chế biến cà phê Quảng Thuận - Quảng Lập

578
Cơ sở chế biến sản xuất và kinh doanh trà, cà phê Tâm 

Khôi
Quảng Thuận - Quảng Lập

579 Cơ sở Nguyễn Minh Trung Nghĩa Hiệp 1 - Ka Đô 

580 Co sở cà phê sạch Ku Long Nam Hiệp 1 - Ka Đô

581 Cơ sở thu gom bảo quản sữa tươi ĐLLST 057 Thôn 1 - Đạ Ròn

582 Lê Hồng Duyên Cầu Sắt - Tu Tra

583
Nhâm Kim Phượng Dran

huyện Di Linh

584  Thuần Trịnh 42H8008854 Tân Phú 2 - Đinh Lạc

585 Dược liệu Thiên Minh 42H8009088 1072 Hùng Vương - TTDL

586 Mai Đặng Duy Lập 42H8007828 Phú Hiệp 1 - Gia Hiệp

587 Vũ Văn Hiệp 42H8002086 Tân Phú 1 - Đinh Lạc

588 Nguyễn Thị Thu 42H8006285 Thôn 1 - Hòa Nam



589 Nguyễn Thị Liên 42H8009315 Thôn Bắc Trang - Đinh Trang Hòa

590 Nguyễn Tấn Phát 42H8009335 Thị trấn Di Linh

591 Trần Thị Mỹ Hương 42H8007815 Thị trấn Di Linh

592 Phùng Quốc Toàn 42H8008432 TT Di Linh 

593 Vũ Phước Lộc 42H8009436 Thôn 8 - Hòa Trung 

594 Mặt trời mọc (Hồ Phước Hậu) Phú Hiệp 1- Gia Hiệp

595 Huỳnh Thị Trúc Lâm Đồng Lạc - Đinh Lạc

596 Hoàng Thị Thủy Thôn 4 - Hòa Ninh 

597 Đỗ Văn Chuyển Thôn 9 - Hòa Bắc

598 Nguyễn Minh Đăng Số 159 Lý Thường Kiệt TTDL

599 Nguyễn Thị Túc (Liên Minh) Thôn 1 - Hòa Ninh 

600 Nguyễn Văn Thai Thôn 4 - Hòa Ninh 

601 Nguyễn Tấn Huỳnh Số15 Trần Hưng Đạo TT DL

602 Trà Trung Nguyên Số569 Hùng Vương TT DL

603 Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ DP 11 - TT DL

604 Ánh Hồng (Trương Ngọc Ánh) Tổ DP 4 - TT DL

605
Nguyễn Văn Dũng 

(CSRS cà phê Trương Thành)
 Hiệp Thành 1 - Tam Bố

606 Duy Khánh Số21 Nguyễn Huệ TTDL



607 Hoàng Nam (Vũ Hoàng Nam) Lộc Châu 1 - Tân Nghĩa

608 Trần Hùng Số 18 Nguyễn Du TTDL

609 Bếp Xanh (Nguyễn Thị Ngọc Diệp) Số11 Nguyễn Tri Phương TTDL

610 Qúy Châu (Đặng Thị Yến) Số 213 Hùng Vương TTDL

611 Khang Nguyên Số 447 Hùng Vương TTDL

612 Mai Viết Tuấn Thôn 4 - Hòa Ninh 

613 Kim Uyên (Nguyễn Tiến Thành) Phú Hiệp 2- Gia Hiệp

614 Nguyễn Thị Diệu Hiền TDP5 - TT Di Linh

615 Lê Thị Kim Phượng 42H8007915 TDP5 - TT Di Linh

616 Cà phê 777 (Mai Thị Hương) Số 459 Hùng Vương TT DL

617 Chanh muối Thanh Đàn 42H8-6975 163 Hùng Vương - TT Di Linh 

618 HKD Phùng Quốc Toàn 42H8009724 Thôn 10 - Hòa Bắc 

619 Đỗ Hùng Mạnh 42H8009281 Thôn 7 - Hòa Ninh 

620 Trần Văn Thắm  (Bảo Châu) 42H8009681 Thôn 8 - Gia Hiệp 

621 Ngô Khắc Trường 42H8005384 Thôn 8 - Gia Hiệp 

622 Trần Văn Tú (Thảo Dược) 42H8009433 Thôn 8 - Gia Hiệp 

623 Lê Thị Hơ Mai 42H8009885 17 Trẩn Phú - TT Di Linh 

624 Vũ Huy Bình Tân Lạc 3 - Đinh Lạc



625 Trần Mai Quảng Thôn 5, Tân Châu 

Thành phố Bảo Lộc

626 Hoàng Thị Lan 1258 Quốc lộ 20, xã Đại Lào

627 Mai Thị Lan 112 Mai Thúc Loan, xã Đại Lào

628 Mật ong Nguyên 105/23 Lý Thường Kiệt, phường 1

629 Minh Sáu 160/9 Phan Đình Phùng, phường 2

630 Hoàng Phi Sơn 24 Hà Huy Tập, phường 2

631 Nguyễn Thị Lệ Ngọc 35/6/5 Nguyễn Thị Minh Khai, phường B'Lao

632 Mật ong nguyên chất Bảo Lộc 58/23 Lý Thường Kiệt, phường 1

633 Xuân Yến 1040 Quốc lộ 20, xã Lộc Châu

634 Thủy Tiên 341/28 Trần Phú, phường Lộc Sơn

635 Thu Trâm 116 Bùi Thị Xuân, phường 1

636 Huỳnh Anh 147 đường 1/5, phường B'Lao

637 Nhung Nghĩa 79A đường Mạc Đỉnh Chi, phường 2

638 Ngô Mạnh Thắng 226B Nguyễn Công Trứ, phường 2

639 Minh Đức 280 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát

640 Nguyễn Quí Dũng 37/11 Thi Sách, xã Đại Lào

641 Phạm Thị Lý 82 Trần Quốc Toản, phường B'Lao

642 Trần Thị Tuất 30 Hà Giang, phường 1

643 Thiên Bình 261/20 Trần Phú, phường Lộc Sơn

644 Nguyễn Chí Công 824 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát

645 Nguyễn Tuấn Anh Tâm 58 Trần Phú, phường Lộc Tiến

646 Song Bảo 126 Lý Thái Tổ, xã Đamb'ri

647 Vòng Nhì Múi 39/4 Nguyễn Thái Học, phường 2

648 Phú Lộc 22 Chu Văn An, phường 1

649 Tiến Đạt 121 Phùng Khắc Khoan, phường Lộc Phát

650 Mỹ Thanh 40 Mạc Đỉnh Chi, phường 2

651 Yến Hồ 43B Hồng Bàng, phường 1

652 Gia Khánh 349 Trần Phú, phường Lộc Sơn

653 Thắng Loan 137 Lý Thường Kiệt, phường 1

654 Hồ Ngọc Duy 121 Chu Văn An, phường 1

655 Phan Thị Ngọc Oanh 72D Trần Phú, phường Lộc Sơn

656 Cơ sở Uyển Nhã 393A - Trần Phú - Phường Lộc Sơn - TP. Bảo Lộc

657 Cơ sở Phạm Thị Toan 212A – QL20 – Xã Lộc Châu – TP. Bảo Lộc 

658 Nguyễn Thị Thanh Nhi 65 – Đoàn Thị Điểm – Thôn 1 – Xã Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc



659 Cơ sở Trà Bảo Ngân 287 – Nguyễn Văn Cừ – Phường Lộc Phát – TP. Bảo Lộc

660 Cơ sở Trường My 182 – Quốc lộ 20 – Xã Lộc Nga – TP. Bảo Lộc 

661 Cơ sở Phạm Đình Khoát 697 - Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát - TP. Bảo Lộc

662 Trà Như Trang 124 – Tân Sơn – Khu phố 6 – Phường Lộc Tiến – TP. Bảo Lộc

663 Cơ sở Thiên Ký 57/15 – Nguyễn Tri Phương – Phường Lộc Tiến – TP. Bảo Lộc

664 Cơ sở trà Thanh Hương 696 - Trần Phú - Lộc Tiến - TP. Bảo Lộc

665 Trà Kim Cúc Số 777 (số cũ hẻm 277) Quốc lộ 20, xã Lộc Châu

666 Lâm Cao Nguyên số 1182/88 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát

667 Trà Trâm Anh Pháp Số 1082/16 Quốc Lộ 20, xã Lộc Châu

668 Tấn Tài số 480/12 Quốc Lộ 20, xã Lộc Nga

669 Trà cà phê Hương Lâm số 134 Trần Phú, phường Lộc Sơn

670 Trà Lily Cầu Đất Số 276 Trần Phú, phường Lộc Sơn

671 Trường My 182 Quốc Lộ 20, xã Lộc Nga

672 Trà - cà phê Huyền Phong 540 Quốc lộ 20, xã Lộc Nga

673 Minh Thành 403/4 đường 1/5, phường B'Lao

674 Làn hương văn hương 14 Trần Phú – Phường Lộc Sơn

675 Tín Phong 260 đường 1/5, phường B'Lao

676 Á Lâm 12 Trần Phú, phường Lộc Sơn

677 B Star 47 Ỷ Lan, xã Đại Lào

678 Phát Tài 3/8/8 Đinh Công Tráng, xã Lộc Châu

679 Lâm Bình Minh 52 Phan Huy Chú, phường B'Lao

680 HKD Lê Thị Cự 267 - Phan Đình Phùng - Phường 2 - TP. Bảo Lộc

681 Ta's cà phê Số 711 Trần Phú, phường B'Lao

682 Ngọc Thanh Số 51 Trần Bình Trọng, phường Lộc Phát

683 Quý Tỵ Thôn 14, xã Đamb'ri 

684 Sỏi Đá số 804 Lý Thái Tổ, xã Đamb'ri

685 Trần Thị Cát Uyên số 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc Phát

686 Thiên Ân Phú 279B Trần Phú, phường Lộc Sơn

687 Đặng Thu Lan 64 Đinh Tiên Hoàng, phường 1

688 Trà Thiên Sơn 129/20A Lý Thường Kiệt, Phường 1

689 Cơ sở Tín Đạt 1067 Trần Phú, phường Lộc Tiến

690 Cơ sở Tấn Đạt 70 Nguyễn Trường Tộ, phường Lộc Tiến

691 Yến sào Bình Minh 94 Phùng Khắc Khoan, phường Lộc Phát

692 Hoàng Anh Bảo Trâm 106/44 Đoàn Thị Điểm, xã Lộc Thanh

693 Phạm Thanh Huyền 2/17/5 Phạm ngọc Thạch, phường Lộc Phát

694 Quán MEKONG COFFEE Lô 52 dãy B khu quy hoạch bệnh viện II, Phường B'Lao



695 Ma Khánh Quàng 294 Chu Văn An, phường 2

696
Thanh Ngân 101D Lam Sơn, phường Lộc Sơn

697 Trần Thị Thảo 26/6 Cao Thắng, Xã Lộc Nga

698 Đức Loan 3 Phạm Ngọc Thạch, phường Lộc Phát

699 Phạm Bá Tứ Hẻm 37 Nguyễn Chí Thanh, phường 2

700
Cơ sở Thanh Ngọc 1/22 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn

701 Lê Minh Nghĩa 118/23 Trần Phú, phường Lộc Sơn

702 Quang Minh 39 Châu Văn Liêm, phường Lộc Tiến

703
Bình Loan 48/7 Phạm Ngọc Thạch, phường Lộc Phát

704 B'Lan Bảo Lộc 1002/11 Quốc Lộ 20, xã Lộc Châu

705 Trà Vạn Hương 42 Quốc Lộ 20, xã Lộc Nga

706 Lâm Thái 872 Trần Phú, xã Lộc Châu

707 Nguyễn Xuân Thán 847 Trần Phú, xã Lộc Châu

708 Nguyễn Văn Yên 824B Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát

709 Cao Minh Hiếu 765 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát

710 Trà cà phê Trâm Anh 807 Trần Phú, phường B'Lao

711 Nấm Cát Sơn 59 Đội Cấn, phường Lộc Sơn

712

713 Nguyễn Văn Bình 824 Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát

714 Đăng Khoa 158 Hà Giang, phường Lộc Sơn

715 Nguyễn Phi Hùng 16 Châu Văn Liêm, phường Lộc Tiến

716 Trà Tâm Đắc 700 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát

717 Nguyễn Công Thành 9 Châu Văn Liêm, phường Lộc Tiến

718 Yến sào đông trùng Hạ thảo Nghi Đình 280/5 Trần Phú, phường Lộc Sơn

719 Vĩnh Thịnh 980 Trần Phú, xã Lộc Châu

720 Trà Ánh Mai 652/2 Quốc Lộ 20, xã Lộc Châu

721 Trà Bảo Ngân 291 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát



722 Lê Hoàng Long 173 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc Phát

723 Hoàng Lan 57/14 Nguyễn Tri Phương, phường Lộc Tiến

724 Bùi Thị Thìn 10 Phan Ngọc Hiển , phường Lộc Tiến

725 Hoa Nguyên 35/7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường B'Lao

726 Trà Minh Hoàng 995 Trần Phú, phường B'Lao

727 Trà Ngọc Ân 63 Nguyễn Trường Tộ, phường Lộc Tiến

728 Trà Hiệp Thành 708 Trần Phú, phường Lộc Tiến

729 Giò chả Như Ý 60 Châu Văn Liêm, phường Lộc Tiến

730 Yến sào thiên nhiên Ân Phát 1525 Quốc Lộ 20, xã Đại Lào

731 Trà Tiến Hương 1001 Trần Phú, phường B'Lao

732 Trà Hồng Thái 584 Trần Phú, phường Lộc Tiến

733 Phạm Công Chính 58 Châu Văn Liêm, phường Lộc Tiến

734 Trà Lâm Thành 320 Lê Lợi, xã Lộc Thanh

huyện Đạ Huoai

735 Trương Văn Nhạc TDP4, TT. Ma đa guôi

736 Nguyễn văn Thanh Thôn 3, xã Hà Lâm

737 Trần Thị Loan Thôn P Trung, Phước Lộc

738 Nguyễn Thị Hồng Thương TDP1, TT. ĐạM'ri

739 Lê Thị Muôn TDP4, TT. ĐạM'ri

740 Đào Quang Lừng TDP4, TT. Ma đa guôi

741 Phạm Thị Hồng TDP11, TT. Ma đa guôi

742 Trương Thị Minh Anh TDP4, TT. Ma đa guôi

743 Trương Thị Phước TDP9, TT. Ma đa guôi

744 Trần Văn Tùng TDP7, TT. Ma đa guôi

745 Lưu Đắc Tuệ TDP7, TT. Ma đa guôi

746 Trịnh Anh Tú TDP7, TT. Ma đa guôi













Điện thoại Loại sản phẩm Công suất Mã số giấy chứng nhận ngày cấp

2633815555 dâu tây, mứt dâu tây
30 tấn/năm + 5 

tấn mứt

SXSCCBR01/2018/NNPTNT-

LĐ
3/1/2018

908267463 rau, củ, quả các loại 40.000 tấn/năm SCR02/2018/NNPTNT-LĐ 3/1/2018

919286653 rau, củ, quả các loại 1500 SCR03/2018/NNPTNT-LĐ 16/1/2018

02633 997232 rau, củ, quả các loại 3000 SCR04/2018/NNPTNT-LĐ 16/1/2018

02633 710610 rau, củ, quả các loại 6 tấn/năm SCR05/2018/NNPTNT-LĐ 17/1/2018

945211333
thực phẩm tươi sống

 và thực phẩm khô
40 tấn/năm 

SCCBKD06/2018/NNPTNT-

LĐ 
22/1/2018

983474705
rau, củ, quả các loại, 

rau xà lách thủy canh 
180 tấn/năm SXSCR07/2018/NNPTNT-LĐ 26/1/2018

1653684553 rau, củ, quả sấy 3 tấn/năm CBR08/2018/NNPTNT-LĐ 8/2/2018

02636 522644

Sơ chế đóng gói, kinh 

doanh: nông sản, nông sản 

sấy,

 mứt, trà thảo mộc, tinh bột, 

ngũ cốc, tinh dầu các loại,

 sữa ong chúa, mật ong, phấn 

hoa. 

Kinh doanh: dầu gội thảo 

mộc, mỹ phẩm.

30 tấn/năm 
SCCBKDR09/2018/NNPTNT-

LĐ
8/2/2018

913018674 rau, củ, quả sấy 200 tấn/năm SCR10/2018/NNPTNT-LĐ 8/2/2018

02633 710610
rau, củ, quả các loại, thịt,

 thủy sản các loại 

15 tấn/năm thịt 

và thủy sản + 6 

tấn/năm rau

SCR11/2018/NNPTNT-LĐ 26/2/2018

2866732323 rau, củ, quả các loại 3000 SCR12/2018/NNPTNT-LĐ 28/3/2018

2633519223 rau, củ, quả, trứng
rau củ quả 700 

tấn, trứng 100 tấn 
SXSCR13/2018/NNPTNT-LĐ 29/3/2018



0918 465657
chè các loại, mứt sâm,

 cao sâm, sâm tươi đóng hộp 

San rxuất thượng 

đảng nhân sâm: 

2 tấn/năm. Cam 

đường, cam mỹ: 

20 tấn/năm

SXSCR14/2018/NNPTNT-LĐ 9/4/2018

974657072 rau, củ, quả các loại 400 tấn/năm SXCBR15/2018/NNPTNT-LĐ 11/4/2017

02633538 444 Dâu tây 30 SXSCR16/2018/NNPTNT-LĐ 20/4/2018

02633539 445 Cà chua 20 SXSCR17/2018/NNPTNT-LĐ 20/4/2018

0938 416635 Nông sản sấy các loại 10 tấn/năm CBR18/2018/NNPTNT - LĐ 26/4/2018

916983377 rau, củ, quả các loại 1000 tấn/năm SCR19/2018/NNPTNT-LĐ 26/4/2018

964613125 rau, củ, quả các loại 400 tấn/năm SCR20/2018/NNPTNT-LĐ 16/5/2018

2633677899 rau, củ, quả các loại 

sơ chế: 3000 

tấn/năm, chế 

biến: 7000 

tấn/năm 

SCCBR21/2018/NNPTNT-LĐ 17/5/2018

982540988 rau, củ, quả các loại 350 tấn/năm SCR22/2018/NNPTNT-LĐ 22/5/2018

2633833155 Nâm linh chi 500 kg/năm CBR23/2018/NNPTNT - LĐ 22/5/2018

2633533467 rau, củ, quả các loại 
30 tấn/ngày, 

1200 tấn/năm 
SCR24/2018/NNPTNT - LĐ 23/5/2018

988537383 rau, củ, quả các loại 500 tấn/năm SCR25/2018/NNPTNT - LĐ 1/6/2018

2633679379 rau, củ, quả các loại 4000 tấn/năm CBR26/2018/NNPTNT - LĐ 1/6/2018

2633560786 rau, củ, quả các loại 36.000 tấn/năm SCR27/2018/NNPTNT - LĐ 8/6/2018

2633989368

rau, củ, quả sấy khô, hạt mắc 

ca, trái cây sấy dẻo, 

nước cốt trái cây, kẹo trái cây, 

bông atiso sấy khô, cao atiso

05 tấn/năm CBR28/2018/NNPTNT-LĐ 14/6/2017

933368989 rau, củ, quả các loại 1500 tấn/năm SCR29/2018/NNPTNT - LĐ 14/6/2018

962191081 rau, củ, quả các loại 100 tấn/năm SCR31/2018/NNPTNT - LĐ 18/6/2018

919501238

Atiso tươi và khô, trái cây

 các loại, dâu tằm, hống sấy, 

khoai lang dẻo, trái cây sấy và 

mứt các loại

32 tấn/năm SCR32/2018/NNPTNT - LĐ 15/6/2018



02636 272888
Nấm các loại ( nấm 

đông cô, nấm rơm, nấm mèo) 
1.500 tấn/năm 

SXCBR33/2018/NNPTNT - 

LĐ
25/6/2018

908991161 Nông sản sấy các loại 12 tấn/năm CBR34/2018/NNPTNT-LĐ 12/7/2018

969383186 khoai lang kén, khoai tây chiên 10 tấn/năm CBR35/2018/NNPTNT-LĐ 19/7/2018

978450724 rau, củ, quả các loại 100 tấn/năm SCR36/2018/NNPTNT-LĐ 20/7/2018

02633 831922 rau, củ, quả các loại 1500 tấn/năm SCR38/2018/NNPTNT-LĐ 25/7/2018

909550904

nước cốt: dâu tằm, dâu tây,

 phúc bồn tử, mãng cầu,

 chanh dây, tắc.

20 tấn/năm CBR39/2018/NNPTNT-LĐ 31/7/2018

1642781616 Chanh dây 250 tấn/năm SCR40/2018/NNPTNT-LĐ 2/8/2018

988931679

Đương Quy, Đan sâm, 

hoàng kỳ, hà thủ ô, 

trà túi lọc 

500 tấn/năm CBR41/2018/NNPTNT-LĐ 2/8/2018

974375789 rau, củ, quả các loại 05 tấn/năm SCR42/2018/NNPTNT-LĐ 6/8/2018

2633638888 rau, củ, quả các loại 2500 CBR43/2018/NNPTNT-LĐ 22/8/2018

0944 650691 Nấm đông cô, nấm đùi gà 60 tấn/năm SXSCR44/2018/NNPTNT-LĐ 28/8/2018

902414646 Rau củ quả SCCBR45/2018/NNPTNT-LĐ

02636 525252 100 tấn/năm SXR46/2018/NNPTNT-LĐ 25/9/2018

919361901 Rau củ quả 2000 SCR47/2018/NNPTNT-LĐ 8/10/2018

0982 732 237

Hồng sấy: 2.5 

tấn/năm

; Dứa sấy: 4 

tấn/năm;

 Hồng treo: 8 

tấn/năm

CBR48/2018/NNPTNT-LĐ 8/10/2018

976441066 Bột rau, củ, quả + bột gia vị 10 tấn/năm CBR49/2018/NNPTNT-LĐ

0988 200064 Nấm các loại 60 tấn/năm SXSCR50/2018/NNPTNT-LĐ 19/10/2018

964630059 nấm và các sản phẩm từ nấm 10 tấn/năm
SXCBR51/2018/NNPTNT - 

LĐ
29/10/2018

908041047 Hồng treo, Hồng sấy các loại 2 tấn/năm CBR52/2018/NNPTNT - LĐ 29/10/2018



888098129

măng 50 tân/năm; cà phê 10 

tấn/năm;

 điều 1 tấn/năm; tiêu 1 

tấn/năm; 

bột rau củ quả 1 tấn/năm

măng 50 

tân/năm; 

cà phê 10 

tấn/năm; 

điều 1 tấn/năm; 

tiêu 1 tấn/năm; 

CBR53/2018/NNPTNT - LĐ 5/11/2018

908027614
Kim chi, dưa cải: 

10 tấn/năm
CBR54/2018/NNPTNT - LĐ 12/11/2018

918069993

sa tế, xốt lẩu thái, xốt ướp thịt, 

cà chua cô đặc, tương ớt, dấm 

tinh

 luyện

5 tấn/năm CBR55/2018/NNPTNT - LĐ 12/11/2018

hồng treo, cà phê rang xay

hồng treo 2 tấn; 

cà phê rang xay 

2 tấn

CBR56/2018/NNPTNT-LĐ 30/11/2018

2633505858 rau củ quả các loai 1500 SCR57/2018/NNPTNT-LĐ 4/12/2018

916507777 cam cara cara 20 tấn/năm SCR58/2018/NNPTNT-LĐ 4/12/2018

2633507787 rau củ quả các loai 1000 tấn/năm SCR59/2018/NNPTNT-LĐ 6/12/2018

937900780 rau củ quả các loai 3000 tấn/năm SCR60/2018/NNPTNT-LĐ 11/12/2018

0937 658 000; 

0974 511 681

Nấm Đông trùng khô, tươi, 

Nấm Linh chi khô: 2 tấn/năm; 

Rượu Đông trùng: 1000 

lít/năm

2 CBR61/2018/NNPTNT-LĐ 14/12/2018

02633 838886; 

0909 050 279
Rau, củ, quả các loại 6 SCR62/2018/NNPTNT-LĐ 20/12/2018

0919 179 689 nấm các loại 10 CBR01/2019/NNPTNT-LĐ 2/1/2019

02633 781 188 Dâu tằm men tự nhiên 200 CBR02/2019/NNPTNT-LĐ 7/1/2019

0986 663 636
Nấm đông trùng hạ thảo sấy 

khô
0.1 CBR03/2019/NNPTNT-LĐ 17/1/2019



0913 153 085

Trà túi lọc Sâm Đương Quy 

Nhật; trà túi lọc nấm Linh 

Chi; trà túi lọc Đan Sâm; trà 

túi lọc Đảng Sâm

10 CBR04/2019/NNPTNT-LĐ 29/1/2019

0913 153 085

Đương Quy sấy khô; Trà túi 

lọc Sâm Đương Quy Nhật; trà 

túi lọc nấm Linh Chi; trà túi 

lọc Đan Sâm; trà túi lọc Đảng 

Sâm; Trà túi lọc Đinh Lăng.

10 CBR05/2019/NNPTNT-LĐ 29/1/2019

967249399 Chanh dây sấy dẽo. 2 CBR06/2019/NNPTNT-LĐ 16/4/2019

02633 999 789

0935 769 655  
Đông trùng hạ thảo 50 kg CBR07/2019/NNPTNT-LĐ 17/4/2019

0964630059
Nấm hương, nấm dược liệu và 

các sản phẩm từ nấm

Nấm: 1 tấn/năm; 

1000 lít rựu; 200 

lít mật

CBR08/2019/NNPTNT-LĐ 27/5/2019

0974511681
nấm dược liệu và các sản 

phẩm từ nấm
1 CBR09/2019/NNPTNT-LĐ 27/5/2019

0939 587 893
Đóng gói Nông sản, thủy sản 

sấy, khô các loại
2 CBR10/2019/NNPTNT-LĐ 4/6/2019

2633821019 Giấm gạo, giấm trắng 30.000 lít/năm CBR11/2019/NNPTNT-LĐ 1/7/2019

0632475857-

0838656747
cà chua cô đặc 200 tấn/năm CBR12/2019/NNPTNT-LĐ 8/7/2019

0965406969

Đông Trùng Hạ Thảo ngâm 

rựu mật ong; Đông trùng hạ 

thảo khô; Đông trùng hạ thảo 

tươi; Đông trùng hạ thảo bột; 

Đông trung hạ thảo rựu

3.5 tấn/năm CBR13/2019/NNPTNT-LĐ 8/7/2019



0983934419

Nấm Đông trùng hạ thảo tươi; 

nấm ĐTHT khô; Nấm linh chi 

đỏ tươi, khô; Nấm Đông cô; 

rựu ĐTHT; rựu nấm linh chi

ĐTHT khô: 12 

kg/năm; Linh chi 

đỏ: 50kg; Rựu 

ĐTHT: 500 

lít/năm; Rựu 

nấm linh chi: 

500 lít/năm

CBR14/2019/NNPTNT-LĐ 8/7/2019

0902992209 nước chấm, nước sốt 50 lít CBR15/2019/NNPTNT-LĐ 11/7/2019

02633 834 050
Nấm Đông trùng Hạ thảo, 

Nâm Linh Chi đỏ, tỏi đen
CBR17/2019/NNPTNT-LĐ 2/8/2019

0982647976
Nước cốt, mứt, rưu, trà phúc 

bổn tử
5 tấn/năm CBR18/2019/NNPTNT-LĐ 23/7/2018

0966299468 Trái cây sây, trà túi lọc 50 tấn/năm CBR19/2019/NNPTNT-LĐ 8/8//2019

02633844095 Rau, củ, quả các loại 4000 tấn/năm CBR20/2019/NNPTNT-LĐ 9/9/2019

02633664229 Rau, củ, quả các loại 3000 tấn/năm CBR21/2019/NNPTNT-LĐ 26/8/2019

0912612118 nấm các loại 10 tân/năm CBR22/2019/NNPTNT-LĐ 28/8/2019

0918177879 Ớt, dưa leo muối chua 1500 tấn/năm CBR23/2019/NNPTNT-LĐ 3/9/2019

0938092225

Bột nhàu, Cốm Nhàu, 

cốm nhàu Atiso, quế bột, 

cà phê, chè, trầm hương

30 tấn/năm CBR24/2019/NNPTNT-LĐ 3/9/2019

02633844209
Nước ép chanh dây các loại, 

chanh dây sấy dẻo

30.000 tấn 

quả/năm
CBR25/2019/NNPTNT-LĐ 17/9/2019

0977595653

chế biến nông sản, 

thảo mộc sấy, 

cà phê rang xay

200-300 tấn/năm CBR26/2019/NNPTNT-LĐ 27/9/2019

0971877187 Chế biến Hành phi 20 tấn.năm CBR27/2019/NNPTNT-LĐ 4/10/2019

02633817181

chế biến trà túi lọc, trà gừng 

hòa tan, cao atiso, thảo mọc 

sấy, nước cốt trái cấy, đóng 

gói rau củ uqar sây, kẹo mứt

300 tấn/năm CBR28/2019/NNPTNT-LĐ 25/10/2019

0903535281 chế biến kẹo hương trái cây 1 tấn/năm CBR29/2019/NNPTNT-LĐ 25/10/2019



02633 833 748; 0919 

179 689

Thịt và sản phẩm từ thịt, thủy 

sản; rau, củ, quả tươi 
20 SCR01/2019/NNPTNT-LĐ 2/1/2019

0633 549 008 rau, củ, quả các loại 15 SCR02/2019/NNPTNT-LĐ 1/2/2019

0916 403 993 rau, củ, quả các loại 100 tấn/năm SCR03/2019/NNPTNT-LĐ 11/3/2019

0909 267 787 Sầu Riêng 500 tấn/năm SCR04/2019/NNPTNT-LĐ 29/3/2019

0943 955 555 rau, củ, quả các loại 600 tấn/năm SCR06/2019/NNPTNT-LĐ 29/3/2019

0973 292 297
 - rau, củ, quả tươi các loại, 

atiso khô các loại

Rau, củ, quả tươi 

các loại: 36 

tấn/năm; atiso 

khô các loại: 1 

tấn/năm

SCR07/2019/NNPTNT-LĐ 9/4/2019

0975 068 000
rau, củ, 

quả các loại
1.400 tấn/năm SCR08/2019/NNPTNT-LĐ 11/4/2019

rau, củ, 

quả các loại
600 tấn/năm SCR09/2019/NNPTNT-LĐ 23/4/2019

0941 020 020 – 02835 

043 404

rau, củ, 

quả các loại
500 tấn/năm SCR10/2019/NNPTNT-LĐ 26/4/2019

0983 331 609
rau, củ, 

quả các loại
600 tấn/năm SCR11/2019/NNPTNT-LĐ 2/5/2019

02633 869 988 nấm mỡ 180 tấn/năm SCR12/2019/NNPTNT-LĐ 2/5/2019

02633833920
rau, củ, 

quả các loại
600 tấn/năm SCR13/2019/NNPTNT-LĐ 27/5/2019

0979123599
rau, củ, 

quả các loại
300 tấn/năm SCR14/2019/NNPTNT-LĐ 27/5/2019

0395 720 449
rau, củ, 

quả các loại
200 tấn/năm SCR15/2019/NNPTNT-LĐ 4/6/2019

0987 518 868
rau, củ, quảcác loại và trứng 

gia cầm
800 tấn/năm SCR16/2019/NNPTNT-LĐ 6/6/2019



2636296999
rau, củ, 

quả các loại
1200 SCR17/2019/NNPTNT-LĐ 11/6/2019

0937 037 661 Rau, củ, quả các loại 1500 tấn/năm SCR18/2019/NNPTNT-LĐ

0932617678 Rau, củ, quả các loại 10 SCR19/2019/NNPTNT-LĐ 1/7/2019

0985 395 081 Rau, củ, quả các loại 4000 SCR20/2019/NNPTNT-LĐ 2/7/2019

0367 602 027 Rau, củ, quả các loại 1500 SCR21/2019/NNPTNT-LĐ 15/7/2019

0918841368 Dứa, Sachi 1000 tấn/năm SCR22/2019/NNPTNT-LĐ 15/8/2019

0908533515
Rau, củ, quả, 

chanh dây

Rau: 2000 

tấn/năm

chanh dây: 1200 

tấn/năm

SCR23/2019/NNPTNT-LĐ 22/8/2019

0909270839
rau, củ, quả, 

trái cây
1000 SCR24/2019/NNPTNT-LĐ 22/8/2019

0911033768 dâu tây, rau củ quả các loai 350 SCR25/2019/NNPTNT-LĐ 1/10/2019

0904438058 rau củ quả các loại SCR26/2019/NNPTNT-LĐ 25/10/2019

0944834654 Rau củ quả các loại 800 SCR27/2019/NNPTNT-LĐ 25/10/2019

02633 517 789 Dâu tây 6 SXR01/2019/NNPTNT-LĐ 1/2/2019

02633 850 456 Rau, củ, quả các loại 15 SXR02/2019/NNPTNT-LĐ 17/4/2019

01677 842 672
lúa Nếp Quýt, 

VD20, RVT
1100 tấn/năm SXR03/2019/NNPTNT-LĐ 2/5/2019

0888 888 707; 

02633 993 737
Rau, củ, quả các loại 7.3 SXR04/2019/NNPTNT-LĐ 7/5/2019

0906 212 043 Rau, củ, quả các loại 100 SXR05/2019/NNPTNT-LĐ 9/5/2019

2633.844711
Rau, củ, quả các loại; chuối, 

mác mác…
12000 SXSCR06/2019/NNPTNT-LĐ 15/5/2019



0987 663 322 Dưa lưới 110 tấn/năm SXR07/2019/NNPTNT-LĐ 27/5/2019

0949093963

Nấm đông trùng hạ thảo, nấm 

linh chi, nuôi trồng và chế 

biến các loại sản phẩm nấm

2 tấn/năm SXR08/2019/NNPTNT-LĐ 2/8/2019

0982397212

Nấm đông trùng Hạ Thảo, 

nấm Linh Chi, Nấm Lim 

Xanh, Bào Ngư

Đông trùng hạ 

thảo khô: 50 kg; 

Nấm Linh Chi, 

Lim xanh, Bào 

Ngư: 50 tấn tươi

SXR09/2019/NNPTNT-LĐ 5/8/2019

0903994423 Rau, củ, quả các loại 1000 tấn/năm SXR10/2019/NNPTNT-LĐ 5/8/2019

0908927903 Rau, củ, quả các loại, dâu tây 50 tấn/năm SXR11/2019/NNPTNT-LĐ 8/8/2019

0918825011

chanh dây, 

dâu tây hà quốc, 

phúc bồn tử

20 tấn/năm SXR12/2019/NNPTNT-LĐ 27/8/2019

0982809472 Rau, củ, quả các loại 1000 tấn/năm SXR13/2019/NNPTNT-LĐ 27/8/2019

0901678102 sản xuất tảo xoắn 700 kg/năm SXR14/2019/NNPTNT-LĐ 16/10/2019

0982167442
Trà Atiso, chè các loại, hạt bí, 

macca
30 tấn/năm CBR01/2020/NNPTNT-LĐ 1/6/2020

02633 834 834 bánh kẹo các loại CBR02/2020/NNPTNT-LĐ 1/6/2020

0941335454
Trà atiso, trái cây sấy, rượu 

atiso, nước cốt trái cây
100 kg/năm CBR03/2020/NNPTNT-LĐ 2/26/2020

0908893195
Đóng gói nấm linh chi, đông 

trùng hạ thảo
500kg/năm CBR04/2020/NNPTNT-LĐ 4/17/2020

2632227248
Rau củ quả sấy các loại, nước 

cốt trái cây các loại
70 tấn/năm CBR05/2020/NNPTNT-LĐ 4/24/2020

2633636515
Rau củ quả sấy các loại, bột 

trà xanh.
120 tấn/năm CBR06/2020/NNPTNT-LĐ 4/24/2020

2632475857 Cà chua cô đặc. 200 tấn/năm CBR07/2020/NNPTNT-LĐ 4/24/2020

2633849144

Chao, tương ớt, tương đậu 

nành, dấm, nước màu, nước 

tương

317 tấn/năm CBR08/2020/NNPTNT-LĐ 5/5/2020

982063002 Nông sản đóng hộp 36.000 hôp/năm CBR09/2020/NNPTNT-LĐ 5/14/2020



0909644359 chế biến nấm ăn các loại 5 tấn/năm CBR10/2020/NNPTNT-LĐ 5/19/2020

0982167442
Trà Atiso, chè các loại, hạt bí, 

macca
30 tấn/năm CBR01/2020/NNPTNT-LĐ 6/1/2020

02633 834 834 bánh kẹo các loại CBR02/2020/NNPTNT-LĐ 6/1/2020

0941335454
Trà atiso, trái cây sấy, rượu 

atiso, nước cốt trái cây
100 kg/năm CBR03/2020/NNPTNT-LĐ 2/26/2020

0908893195
Đóng gói nấm linh chi, đông 

trùng hạ thảo
500kg/năm CBR04/2020/NNPTNT-LĐ 4/17/2020

2632227248
Rau củ quả sấy các loại, nước 

cốt trái cây các loại
70 tấn/năm CBR05/2020/NNPTNT-LĐ 4/24/2020

2633636515
Rau củ quả sấy các loại, bột 

trà xanh.
120 tấn/năm CBR06/2020/NNPTNT-LĐ 4/24/2020

2632475857 Cà chua cô đặc. 200 tấn/năm CBR07/2020/NNPTNT-LĐ 4/24/2020

2633849144

Chao, tương ớt, tương đậu 

nành, dấm, nước màu, nước 

tương

317 tấn/năm CBR08/2020/NNPTNT-LĐ 5/5/2020

982063002 Nông sản đóng hộp 36.000 hôp/năm CBR09/2020/NNPTNT-LĐ 5/14/2020

0909644359 chế biến nấm ăn các loại 5 tấn/năm CBR10/2020/NNPTNT-LĐ 5/19/2020

913153085

: Sâm Đương quy sấy khô, các 

loại thảo dược sấy khô, trà túi 

lọc thảo mộc các loại 

10 tấn/năm CBR11/2020/NNPTNT-LĐ 1/29/2019

02633828424 rau củ quả các loại. 20 CBR12/2020/NNPTNT-LĐ 7/9/2020

02633505679 rau củ quả các loại. 10 CBR13/2020/NNPTNT-LĐ 7/16/2020

919240705 Tương, chao, giấm 200 CBR14/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

02633781188 Dâu tằm lên men tự nhiên 200 CBR15/2020/NNPTNT-LĐ 9/25/2020

916680038
Đông trùng hạ Thảo, Linh chi 

đỏ, tỏi đen
800 CBR16/2020/NNPTNT-LĐ 9/8/2020

0982063002
nông sản đóng hộp, bột nông 

sản, nước uống từ rau củ quả
CBR17/2020/NNPTNT-LĐ 10/14/2020

0912282167 Kim chi lá mè 12 CBR18/2020/NNPTNT-LĐ 11/16/2020

0903692937 rau củ quả 300 SXR01/2020/NNPTNT-LĐ 20/01/2020



0904510895 Dâu tây, dưa lê hàn quốc, nho 500 SXR02/2020/NNPTNT-LĐ 20/01/2020

02633821234 Dâu tây, Rau xà lách thủy canh 100 SXR03/2020/NNPTNT-LĐ 3/5/2020

0969192019 Sản xuất rau thủy canh 12 SXR04/2020/NNPTNT-LĐ 3/24/2020

967674877 rau củ quả các loại 800 tấn/năm SXR05/2020/NNPTNT-LĐ 3/27/2020

0903692937 rau củ quả 300 SXR06/2020/NNPTNT-LĐ 3/27/2020

903994423 rau củ quả các loại 2000 tấn/năm SCR07/2020/NNPTNT-LĐ 3/27/2020

02633650650 nấm đông trùng hạ thảo 0,1 SXR08/2020/NNPTNT-LĐ 4/20/2020

5801308010 Rau củ quả các loại 3000 tấn/năm SXR09/2020/NNPTNT-LĐ 4/21/2020

5800931529
nấm đông trùng hạ thảo, nấm 

ăn các loại 
17 SXR10/2020/NNPTNT-LĐ 4/21/2020

909946566 cà chua, dâu tây 12 tấn/năm SXR11/2020/NNPTNT-LĐ 5/14/2020

941780754 Sản xuất rau thủy canh 400 tấn/năm SXR12/2020/NNPTNT-LĐ 5/18/2020

903188207 rau củ quả các loại 850 tấn/năm SXR13/2020/NNPTNT-LĐ 6/1/2020

968297545 rau củ quả các loại 4.000 tấn/năm SXR14/2020/NNPTNT-LĐ 6/1/2020

02471022888 rau củ quả các loại 2000 tấn/năm SXR15/2020/NNPTNT-LĐ 6/5/2020

02471022889 rau củ quả các loại 2000 tấn/năm SXR16/2020/NNPTNT-LĐ 6/5/2020

2633550968 rau củ quả các loại 1.200 tấn/năm SXR17/2020/NNPTNT-LĐ 6/9/2020

965481311 nấm đông trùng hạ thảo 500 kg/năm SXR18/2020/NNPTNT-LĐ 6/9/2020

0914464028 rau củ quả các loại. 20kg khô/năm SXR19/2020/NNPTNT-LĐ 22/6/2020

0971404245 Nấm mối đen, phôi nấm 40kg/ngày SXR20/2020/NNPTNT-LĐ 7/15/2020

0986554599 Nấm đông trùng hạ thảo 300 kg tươi/năm SXR21/2020/NNPTNT-LĐ 8/4/2020

0938464769 Nấm đông trùng hạ thảo 300 kg tươi/năm SXR21A/2020/NNPTNT-LĐ 8/27/2020

0988434385 Nấm đông trùng hạ thảo 301 kg tươi/năm SXR22/2020/NNPTNT-LĐ 9/25/2020

918226265 rau, củ, quả các loại 600 tấn/ năm SXR24/2020/NNPTNT-LĐ 10/14/2020



0986253244
 khoai lang, rau, củ, quả các 

loại
3000 tấn/năm SXR25/2020/NNPTNT-LĐ 10/14/2020

0972247269
 khoai lang, rau, củ, quả các 

loại
150 SXR26/2020/NNPTNT-LĐ 10/26/2020

0345673369 Rau củ quả các loại 105 SXR27/2020/NNPTNT-LĐ 11/3/2020

903488039 Astío 44 SXR28/2020/NNPTNT-LĐ 11/6/2020

913328975 rau củ quả các loại. 2.500 tấn/năm SCR16/2020/NNPTNT-LĐ 5/18/2020

962235164 rau củ quả các loại. 1000 tân/năm SCR17/2020/NNPTNT-LĐ 5/19/2020

813280649 rau củ quả các loại. 500 tấn/năm SCR18/2020/NNPTNT-LĐ 5/19/2020

0982390840 rau củ quả các loại 2000 tấn/năm SCR01/2020/NNPTNT-LĐ 13/01/2020

0973345189 Trái tầm bóp 5 tấn/năm SCR02/2020/NNPTNT-LĐ 13/01/2020

0398 376 789 rau củ quả các loại 900 tấn/năm SCR03/2020/NNPTNT-LĐ 20/01/2020

0838363333 rau củ quả các loại 1500 tấn/năm SCR04/2020/NNPTNT-LĐ 20/01/2020

978225216 rau củ quả các loại 1000 tân/năm SCR05/2020/NNPTNT-LĐ 3/16/2020

0918564869 rau củ quả các loại 2000 tấn/năm SCR06/2020/NNPTNT-LĐ 3/17/2020

0976052953 rau củ quả các loại 500 tấn/năm SCR07/2020/NNPTNT-LĐ 3/24/2020

903994423 rau củ quả các loại 2000 tấn/năm SCR08/2020/NNPTNT-LĐ 3/27/2020

02636511366 rau củ quả các loại 3000 tấn/năm SCR09/2020/NNPTNT-LĐ 4/21/2020

982879687
Khoai lang, bí các loại, bắp, 

nha đam.
150 tân/năm SCR10/2020/NNPTNT-LĐ 4/24/2020

0942 488 979 rau củ quả các loại. 2000 tấn/năm SCR11/2020/NNPTNT-LĐ 4/27/2020

916770803 rau củ quả các loại. 2000 tấn/năm SCR12/2020/NNPTNT-LĐ 4/27/2020

0898659969 rau củ quả các loại. 4000 tấn./năm SCR13/2020/NNPTNT-LĐ 4/27/2020

986247263 rau củ quả các loại. 5300 tấn/năm SCR14/2020/NNPTNT-LĐ 5/5/2020



912927992 rau củ quả các loại. 1000 tấn/năm SCR15/2020/NNPTNT-LĐ 5/5/2020

913328975 rau củ quả các loại. 2.500 tấn/năm SCR16/2020/NNPTNT-LĐ 5/18/2020

962235164 rau củ quả các loại. 1000 tân/năm SCR17/2020/NNPTNT-LĐ 5/19/2020

813280649 rau củ quả các loại. 500 tấn/năm SCR18/2020/NNPTNT-LĐ 5/19/2020

976474196 rau củ quả các loại. 100.000 tấn/năm SCR19/2020/NNPTNT-LĐ 6/1/2020

902414646 rau củ quả các loại. 05 tấn/ngày SCR20/2020/NNPTNT-LĐ 17/6/2020

918397475 rau củ quả các loại. 7000 tấn/năm SCR21/2020/NNPTNT-LĐ 22/6/2020

0379439579 rau củ quả các loại. 520 SCR22/2020/NNPTNT-LĐ 7/1/2020

0919506214 rau củ quả các loại. 570 SCR23/2020/NNPTNT-LĐ 7/1/2020

0977528311 rau củ quả các loại. 400 SCR24/2020/NNPTNT-LĐ 7/3/2020

0908775900 rau củ quả các loại. 3600 SCR25/2020/NNPTNT-LĐ 7/9/2020

0968957968 rau củ quả các loại. 150 SCR27/2020/NNPTNT-LĐ 7/9/2020

0931207772 rau củ quả các loại. 500 SCR28/2020/NNPTNT-LĐ 7/20/2020

985858868 rau củ quả các loại. 50 SCR29/2020/NNPTNT-LĐ 7/20/2020

94337442 rau củ quả các loại. 240 SCR30/2020/NNPTNT-LĐ 7/29/2020

966889595 rau củ quả các loại. 300 SCR31/2020/NNPTNT-LĐ 8/4/2020

978227468 rau củ quả các loại. 301 SCR32/2020/NNPTNT-LĐ 8/4/2020

978299663 rau củ quả các loại. 100 SCR33/2020/NNPTNT-LĐ 8/4/2020

332291899 rau củ quả các loại. 500 SCR34/2020/NNPTNT-LĐ 8/11/2020

961893889 rau củ quả các loại. 720 SCR35/2020/NNPTNT-LĐ 8/24/2020

989738579 rau củ quả các loại. 300 SCR36/2020/NNPTNT-LĐ 8/24/2020

97948658 rau củ quả các loại. 500 SCR37/2020/NNPTNT-LĐ 8/24/2020

349776133 rau củ quả các loại. 500 SCR38/2020/NNPTNT-LĐ 8/27/2020

937037661 rau củ quả các loại. 1000 SCR39/2020/NNPTNT-LĐ 8/27/2020

982879687 rau củ quả các loại. 2000 SCR40/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

918810143 rau củ quả các loại. 2100 SCR41/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

966734320 rau củ quả các loại. SCR42/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

909050279 rau củ quả các loại. 200 SCR43/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

981016666 rau củ quả các loại. 500 SCR44/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

888326455 rau củ quả các loại. 300 SCR45/2020/NNPTNT-LĐ 10/7/2020



908893195
đóng gói nấm linh chi, Đông 

trung hạ thảo
500kg SCR46/2020/NNPTNT-LĐ 10/12/2020

908,713,808 nhuỵ hoa nhuệ tây 0.05 SCR47/2020/NNPTNT-LĐ 10/22/2020

984278373 rau củ quả các loại. SCR48/2020/NNPTNT-LĐ 10/26/2020

943830411 rau củ quả các loại. SCR49/2020/NNPTNT-LĐ 11/4/2020

918311163 rau củ quả các loại. SCR50/2020/NNPTNT-LĐ 11/4/2020

982146868 rau củ quả các loại. SCR51/2020/NNPTNT-LĐ 11/5/2020

SCR52/2020/NNPTNT-LĐ 11/5/2020

98883336 rau củ quả các loại. SCR53/2020/NNPTNT-LĐ 11/11/2020

919815633 rau củ quả các loại. SCR54/2020/NNPTNT-LĐ 11/16/2020

2633646586 rau củ quả các loại. SCR55/2020/NNPTNT-LĐ 11/16/2020

974063249 Rau, củ, quả 200 SCR56/2020/NNPTNT-LĐ 11/25/2020

0964 950077 Cao nhụy Astiso CBT01/2018/NNPTNT-LĐ 26/1/2018

982179125

trà uống liền: 30 tấn/năm, 

đương quy, đan sâm: 50, trà 

matcha: 5 tấn/năm, trà dây 

rừng túi lọc, trà olong túi lọc: 

10 tấn 

CBT02/2018/NNPTNT-LĐ 16/3/2018

918220622 trà thảo mộc các loại CBT03/2018/NNPTNT-LĐ 8/6/2018

02633 582555

Trà túi lọc các loại, Cao 

Atiso, thảo mộc các loại, nông 

sản sấy và cấp đông, kẹo, mứt 

các loại

CBT05/2018/NNPTNT-LĐ 4/9/2018

02633 554 757

Cao Atisô, cao đinh lăng, 

Atisô sấy khô, trà túi lọc các 

loại, thảo dược sấy, nông sản 

sấy

Cao Atisô, cao 

đinh lăng: 11 

tấn/năm, Atisô 

sấy khô: 3 

tấn/năm, trà túi 

lọc các loại: 7 

tấn/năm, thảo 

dược sấy: 3 

tấn/năm, nông 

sản sấy

CBT01/2019/NNPTNT-LĐ 12/7/2019

2.63308E+11 Chế biến cao atiso 200 tấn/năm CBT02/2019/NNPTNT-LĐ 4/10/2019

2633549284 Trà atiso, trà thảo mộc 35 tấn/năm CBT03/2019/NNPTNT-LĐ 12/11/2019



918,564,846

Cao atiso, trà thảo mộc, nước 

ép, mứt trái cây, nông sản sấy 

các loại

Cao atiso, trà 

thảo mộc: 10 

tấn/năm; nước 

ép, mứt trái cây, 

nông sản sấy các 

loại: 10 tấn/năm

CBT04/2019/NNPTNT-LĐ 17/12/2019

26332222168

Trà thảo 

mộc đường đen, rau, củ, quả 

sấy các loại 

10 tấn/năm CBT05/2019/NNPTNT-LĐ 18/12/2019

02633822746
Trà túi lọc các loại, trà xanh, 

cà phê, nước cốt trái cây
185 CBT01/2020/NNPTNT-LĐ 5/19/2020

944327652
trà Astiso, Astiso sấy, Cao 

Astiso
3 CBT02/2020/NNPTNT-LĐ 7/20/2020

913363065 trà các loại, nước cốt Astiso 0.5 CBT03/2020/NNPTNT-LĐ 7/27/2020

919979888 cao atío CBT04/2020/NNPTNT-LĐ 11/5/2020

918313010
trà túi' lọc các loại, cà phê 

rang xay, cao atiso
10 CBT05/2020/NNPTNT-LĐ 12/2/2020

982525851 cà phê rang xay 20000 CBCP40/2017/NNPTNT-LĐ 2017

2633852324 cà phê rang xay 15000 CBCP01/2018/NNPTNT-LĐ 2018

988588050 cà phê rang xay 1 CBCP02/2018/NNPTNT-LĐ 2018

2633852381 cà phê rang xay 12 CBCP03/2018/NNPTNT-LĐ 2018

965588166 cà phê rang xay 2000 CBCP04/2018/NNPTNT-LĐ 2018

933537666 cà phê rang xay 110 CBCP05/2018/NNPTNT-LĐ 2018

909990584 cà phê rang xay 3 CBCP06/2018/NNPTNT-LĐ 2018

2633851968 cà phê rang xay 4000 CBCP07/2018/NNPTNT-LĐ 2018

904500800 cà phê rang xay 40 CBCP08/2018/NNPTNT-LĐ 2018

2633577123 cà phê rang xay 10 CBCP09/2018/NNPTNT-LĐ 2018

914466448 cà phê rang xay 5 CBCP10/2018/NNPTNT-LĐ 2018

918807055 cà phê rang xay 2 CBCP11/2018/NNPTNT-LĐ 2018

903984557 cà phê rang xay 2 CBCP12/2018/NNPTNT-LĐ 2018

936337379 cà phê rang xay 2 CBCP13/2018/NNPTNT-LĐ 2018

976225599 cà phê rang xay 1 CBCP14/2018/NNPTNT-LĐ 2018

942393595 cà phê rang xay 1 CBCP15/2018/NNPTNT-LĐ 2018

900756189 cà phê rang xay 4 CBCP16/2018/NNPTNT-LĐ 2018



908797633 cà phê rang xay 3 CBCP17/2018/NNPTNT-LĐ 2018

263777380 cà phê rang xay 10 CBCP18/2018/NNPTNT-LĐ 2018

971666549 cà phê rang xay 40 CBCP19/2018/NNPTNT-LĐ 2018

964051617 cà phê rang xay 40 CBCP20/2018/NNPTNT-LĐ 2018

912490496 cà phê rang xay 5 CBCP21/2018/NNPTNT-LĐ 2018

2633870566 cà phê rang xay 4000 CBCP22/2018/NNPTNT-LĐ 2018

989374480 cà phê rang xay 5 CBCP23/2018/NNPTNT-LĐ 2018

908455467 cà phê rang xay 6 CBCP24/2018/NNPTNT-LĐ 2018

965083931 cà phê rang xay 2 CBCP25/2018/NNPTNT-LĐ

2633700828 cà phê rang xay 200 CBCP26/2018/NNPTNT-LĐ 29/8/2018

97854669 cà phê rang xay 3 CBCP27/2018/NNPTNT-LĐ 30/8/2018

986989946 cà phê rang xay 2 CBCP29/2018/NNPTNT-LĐ 12/9/2018

2633694444 cà phê rang xay 1500 CBCP28/2018/NNPTNT-LĐ 20/2/2018

1667609134 cà phê rang xay 30 CBCP29/2018/NNPTNT-LĐ 8/10/2018

0989 600 772 cà phê rang xay 5 CBCP30/2018/NNPTNT-LĐ 8/11/2018

02633 852 364 cà phê rang xay 10 CBCP31/2018/NNPTNT-LĐ 8/12/2018

633.819595 cà phê rang xay 5 CBCP32/2018/NNPTNT-LĐ

0967 511 616 cà phê rang xay 50 tấn/năm CBCP33/2018/NNPTNT-LĐ 19/10/2018

0916 934 151 cà phê rang xay 14 tấn/năm CBCP34/2018/NNPTNT-LĐ 19/10/2018

0903 301 866 cà phê rang xay 10 tấn/năm CBCP35/2018/NNPTNT-LĐ 19/10/2018

983316491 cà phê rang xay 2 tấn/năm CBCP36/2018/NNPTNT-LĐ 19/10/2018

908601229 cà phê rang xay 3 tấn/năm CBCP37/2018/NNPTNT-LĐ 1/11/2018

02633 590222 cà phê rang xay 10 tấn/năm CBCP38/2018/NNPTNT-LĐ 1/11/2018

02633 723779 cà phê rang xay
Cà Phê hòa tan: 

300 tấn/năm
CBCP39/2018/NNPTNT-LĐ 5/11/2018

0985 033 523 cà phê rang xay 6 CBCP40/2018/NNPTNT-LĐ 19/11/2018

0909 099 063 cà phê rang xay 1 CBCP41/2018/NNPTNT-LĐ 20/11/2018

0903 436 999 cà phê rang xay 10 CBCP42/2018/NNPTNT-LĐ 14/12/2018



0964 756 852 cà phê rang xay 5 CBCP43/2018/NNPTNT-LĐ 24/12/2018

02633 841 376 cà phê rang xay CBCP01/2019/NNPTNT-LĐ 9/1/2019

cà phê rang xay CBCP02/2019/NNPTNT-LĐ 15/1/2019

cà phê rang xay CBCP03/2019/NNPTNT-LĐ 15/1/2019

0974 430 446 cà phê rang xay các loại 1 CBCP04/2019/NNPTNT-LĐ 1/2/2019

02633 678939 cà phê rang xay 30.000 tấn/năm CBCP05/2019/NNPTNT-LĐ 14/02/2019

02633 699 626; 0984 

574 354
cà phê rang xay 10 tấn/năm CBCP06/2019/NNPTNT-LĐ 29/3/2019

989851896 cà phê rang xay 1 CBCP07/2019/NNPTNT-LĐ 12/4/2019

0918 922 383 cà phê rang xay 0.3 tấn/năm CBCP08/2019/NNPTNT-LĐ 17/5/2019

0961 096 011 cà phê rang xay 7 tấn/năm CBCP10/2019/NNPTNT-LĐ 17/5/2020

0978 074 455 cà phê rang xay 25 tấn/năm CBCP11/2019/NNPTNT-LĐ 29/5/2019

0973 112 420 cà phê rang xay 5 tấn/năm CBCP12/2019/NNPTNT-LĐ 30/5/2019

0906 331 838 cà phê rang xay 5 tấn/năm CBCP13/2019/NNPTNT-LĐ 6/6/2019

02633 685 398 cà phê rang xay, cà phê nhân

cà phê nhân 

3000 tấn/năm; cà 

phê rang xay 100 

tấn/năm

CBCP14/2019/NNPTNT-LĐ 6/6/2019

0933 992 579 cà phê rang xay 5 tấn/năm CBCP15/2019/NNPTNT-LĐ 6/6/2019

0907 529 027; 0868 

727968
cà phê rang xay 20 tấn/năm CBCP16/2019/NNPTNT-LĐ 6/6/2019

091843 8611 cà phê rang xay 3 CBCP17/2019/NNPTNT-LĐ 14/6/2019

0964 188 322 cà phê rang xay 5 CBCP18/2019/NNPTNT-LĐ 19/6/2019

0917 688 254 cà phê rang xay 120 tấn/năm CBCP19/2019/NNPTNT-LĐ 19/6/2020

902552233 cà phê rang xay 1 CBCP20/2019/NNPTNT-LĐ 1/7/2019

917034653 cà phê rang xay, túi lọc. 5 CBCP21/2019/NNPTNT-LĐ 1/7/2019

0933452545 cà phê rang xay 10 tấn/năm CBCP22/2019/NNPTNT-LĐ 8/7/2019

0937218179 cà phê rang xay 20 tấn/năm CBCP23/2019/NNPTNT-LĐ 11/7/2019



0983 403 027 cà phê rang xay 30 tấn/năm CBCP24/2019/NNPTNT-LĐ 1/8/2019

0974 430446 cà phê rang xay 30 tấn/năm CBCP25/2019/NNPTNT-LĐ 8/8/2019

971940711 cà phê rang xay 5 tấn/năm CBCP26/2019/NNPTNT-LĐ 15/8/2019

908072723 cà phê nhân 8 tấn/năm CBCP27/2019/NNPTNT-LĐ 27/8/2019

979825428 cà phê rang xay 1 tấn/năm CBCP28/2019/NNPTNT-LĐ 3/9/2019

02632 229 299
cà phê rang xay; 

cà phê nhân

cà phê nhân: 

6000 tấn/năm; cà 

phê rang xay: 

100 tấn/năm

CBCP29/2019/NNPTNT-LĐ 27/9/2019

0907100357
cà phê rang xay; 

cà phê nhân; Hạt Mắc ca

cà phê nhân: 

5000 tấn/năm; cà 

phê rang xay 5 

tấn/năm; macca 

5 tấn/năm

CBCP30/2019/NNPTNT-LĐ 7/10/2019

02633600600 cà phê rang xay 100 tấn/năm CBCP31/2019/NNPTNT-LĐ 7/10/2019

02633 757 676;

0986 303 939
cà phê rang xay 10 tấn/năm CBCP32/2019/NNPTNT-LĐ 7/10/2019

02633 979 369
cà phê nhân

cà phê rang xay

cà phê nhân: 500 

tấn/năm; cà phê 

rang xay 25 

tấn/năm

CBCP33/2019/NNPTNT-LĐ 7/10/2019

0908889364 cà phê rang xay 2 tấn/năm CBCP34/2019/NNPTNT-LĐ 16/10/2019

0913275371 Cà phê rang xay 7 tấn/năm CBCP35/2019/NNPTNT-LĐ 16/10/2019

0919570970 ca phê rang xay, hat macca 10 tấn/năm CBCP36/2019/NNPTNT-LĐ 28/10/2019

0263391116 Cà phê rang xay 5 tấn/năm CBCP01/2020/NNPTNT-LĐ 13/01/2020

774301297 Cà phê rang xay 5 tấn/năm CBCP02/2020/NNPTNT-LĐ 13/01/2020

916752878 Cà phê rang xay 10 tấn/năm CBCP03/2020/NNPTNT-LĐ 20/01/2020

937334449
Cà phê rang xay, sachi, 

macca, trà túi lọc các loại
7 tấn/năm CBCP04/2020/NNPTNT-LĐ 2/26/2020

933419414 Cà phê rang xay 30 tấn/năm CBCP05/2020/NNPTNT-LĐ 3/5/2020

02633949999/09335376

66
Cà phê nhân, cầ phê rang xay 100 tấn/năm CBCP06/2020/NNPTNT 3/5/2020



963291249 Cà phê rang xay 4 tấn/năm CBCP07/2020/NNPTNT 3/27/2020

2633679588 Cà phê nhân, cầ phê rang xay

Cà phê nhân: 

3000 tấn/năm, cà 

phê rang xay 5,5 

tấn/năm

CBCP08/2020/NNPTNT 4/27/2020

906985971 Cà phê rang xay 12 tấn/năm CBCP09/2020/NNPTNT 4/27/2020

937107775 Cà phê rang xay 5 tấn/ năm CBCP11/2020/NNPTNT 5/18/2020

969,508,490 Cà phê rang xay 6 tấn/ năm CBCP12/2020/NNPTNT 5/19/2020

903076917 Trà xanh, cà phê 1 tấn/năm CBCP13/2020/NNPTNT 6/9/2020

901,669,567 Cà phê rang xay 60 tấn/ năm CBCP14/2020/NNPTNT 26/5/2020

379419991 Cà phê rang xay 02tấn/năm CBCP15/2020/NNPTNT 19/6/2020

2633777939 Cà phê nhân, cầ phê rang xay

Cà phê nhân: 

6234 tấn/năm, cà 

phê rang xay 4 

tấn/năm

CBCP16/2020/NNPTNT 7/15/2020

2633664389 Cà phê nhân, cầ phê rang xay 30000 CBCP17/2020/NNPTNT 7/16/2020

2633838099 Cà phê 24 CBCP18/2020/NNPTNT 7/23/2020

359445771
cà phê rang xay, hồng treo, 

mật ong,
1 CBCP19/2020/NNPTNT-LĐ 7/27/2020

847261123 Cà phê rang xay, trà vỏ cà phê CBCP20/2020/NNPTNT-LĐ 8/4/2020

902457272 Cà phê rang xay CBCP21/2020/NNPTNT-LĐ 8/27/2020

797995596 Cà phê rang xay 3 CBCP22/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

02633844648 Cà phê rang xay 15 CBCP23/2020/NNPTNT-LĐ 9/25/2020

0975015679 Cà phê rang xay 1 CBCP24/2020/NNPTNT-LĐ 9/25/2020

913718910
Cà phê rang xay, cà phê hòa 

tan
1600 CBCP25/2020/NNPTNT-LĐ 10/7/2020

0379439579 Cà phê rang xay 5 CBCP26/2020/NNPTNT-LĐ 10/7/2020

0978115945 Cà phê rang xay 1 CBCP27/2020/NNPTNT-LĐ 10/8/2020

02633852856 Cà phê rang xay 2 CBCP28/2020/NNPTNT-LĐ 10/14/2020

09139349793 Cà phê rang xay 250 CBCP29/2020/NNPTNT-LĐ 10/22/2020

965737378 cà phê rang xay 0.4 CBCP30/2020/NNPTNT-LĐ 10/26/2020

933748478 cà phê rang xay 10 CBCP31/2020/NNPTNT-LĐ 10/26/2020

977856631 Cà phê rang xay 1 CBCP32/2020/NNPTNT-LĐ 11/2/2020

2633914179 Cà phê rang xay 50 CBCP33/2020/NNPTNT-LĐ 11/16/2020



                2,633,864,316 

trà thảo mộc các loại, trà sâm 

các loại ;cà phê rang xay, cà 

phê hòa tan 

720 CBC01/2018/NNPTNT-LĐ 17/1/2018

                   909,139,944 trà o long các loại 150 CBC02/2018/NNPTNT-LĐ 26/2/2018

 0903034884 
trà xanh, trà đen, trà ướp 

hương
60 CBC03/2018/NNPTNT-LĐ 8/3/2018

                2,633,861,555 trà xanh, trà đen 300 CBC04/2018/NNPTNT-LĐ 8/3/2018

                   915,275,279 Trà xanh 10 CBC05/2018/NNPTNT-LĐ 10/4/2018

                   944,554,774 Đóng gói trà Ô long 1 CBC06/2018/NNPTNT-LĐ 10/4/2018

                   966,618,518 chè xanh các loại 210 CBC07/2018/NNPTNT-LĐ 10/4/2018

                       3,720,279 chè olong; mật ong , tổ yến 5 CBC08/2018/NNPTNT-LĐ 13/4/2018

                       3,864,141  trà ướp hương 40 CBC09/2018/NNPTNT-LĐ 18/4/2018

 0912 979 344 chè các loại; cà phê rang xay 300 CBC10/2018/NNPTNT-LĐ 14/5/2018

 02633 763 735 Trà Olong 21 CBC11/2018/NNPTNT-LĐ 23/5/2018

                   913,743,257 trà xanh, trà ướp hương 10 CBC12/2018/NNPTNT-LĐ 1/7/2018

                   983,759,309 
trà xanh, trà ướp hương, trà O 

Long
2.5 CBC13/2018/NNPTNT-LĐ 1/7/2018

                   909,491,199 trà xanh, trà ướp hương 8 CBC14/2018/NNPTNT-LĐ 1/8/2018

                   902,333,780 trà các loại 25 CBC15/2018/NNPTNT-LĐ 23/8/2018

                   906,784,488 Trà các loại 3 ĐGC16/2018/NNPTNT-LĐ 23/8/2018

 3590 116 
Chè olong,( tứ quý, kim 

tuyên,trà lên men các loại)
100 CBC17/2018/NNPTNT-LĐ 29/8/2018

                   913,865,261 Trà xanh, trà đen 3000 CBC18/2018/NNPTNT-LĐ 3/10/2018

913405366 Trà o Long; trà cám; trà cọng

Trà Ô Long: 5 

tấn/năm; Trà 

cám: 30 tấn/năm; 

Trà cọng: 20 

tấn/năm 

CBC19/2018/NNPTNT-LĐ 8/10/2018

 01654.922.468 Đóng gói trà xanh tươi 365 tấn/năm CBC20/2018/NNPTNT-LĐ 8/10/2018

02633 722 938 Trà Ô Long 60 tấn/năm CBC21/2018/NNPTNT-LĐ 12/11/2018

 02633 877234 

Trà Ô Long, Trà Thiết Quan 

Âm, Trà Lài, Trà Khổ qua 

miền núi

3 tấn/năm CBC22/2018/NNPTNT-LĐ 19/11/2018



 02633 732 005; 0982 

113 061 
Trà xanh, trà đen 120 tấn/năm CBC23/2018/NNPTNT-LĐ 14/12/2018

chè olong, chè xanh ướp 

hương, chè đen
150 CBC01/2019/NNPTNT-LĐ 14/1/2019

0909 747 221 cà phê rang xay; trà Ô Long

cà phê rang xay: 

10 tấn/năm; trà 

Ô Long: 70 

tấn/năm

CBC02/2019/NNPTNT-LĐ 29/1/2019

02633 864401; 

02633 879 166
Trà Ô Long 150 tấn/năm CBC03/2019/NNPTNT-LĐ 14/2/2019

0903 296 898 kinh doanh cà phê; trà Ô Long

cà phê rang xay 

02 tấn/năm; 

trà Ô Long 02 

tấn/năm

CBC04/2019/NNPTNT-LĐ 14/2/2019

02633 751 536 Trà Ô Long 120 tấn/năm CBC05/2019/NNPTNT-LĐ 18/3/2019

0909 104 228
Trà lên men 1 phần; trà cắt lên 

men 1 phần loại 3
180 tấn/năm CBC06/2019/NNPTNT-LĐ 18/3/2019

02633609237 Trà các loại

trà Ô Long:100 ; 

trà xanh: 200; trà 

đen: 1.000; trà 

túi lọc (olong, 

xanh, đen): 2

CBC07/2019/NNPTNT-LĐ 12/4/2019

02633 863114 Trà xanh

Trà xanh: 15 

tấn/năm; trà xanh 

ướp hương: 70 

tấn/năm.

CBC08/2019/NNPTNT-LĐ 12/4/2019



02633 864 477
chè xanh 

ướp hương
150 tấn/năm CBC09/2019/NNPTNT-LĐ 2/5/2019

0909 813 214 Trà xanh, trà đen 600 tấn/năm CBC10/2019/NNPTNT-LĐ 29/5/2019

02633 751 548; 

02633 879 179

trà các loại; 

cà phê rang xay

Trà các loại: 410 

tấn/năm; 

cà phê rang xay: 

70 tấn/năm

CBC11/2019/NNPTNT-LĐ 29/5/2020

2633751557 Trà Ô Long 60 CBC12/2019/NNPTNT-LĐ 5/6/2019

2633555111 Trà Ô Long 20 CBC13/2019/NNPTNT-LĐ 7/6/2019

2633838099 Trà Ô Long 40 CBC14/2019/NNPTNT-LĐ 13/6/2019

02632 242 220 Trà Ô Long 163 CBC15/2019/NNPTNT-LĐ 19/6/2019

0909206886
Trà Túi lọc các loại (Ô Long, 

Thảo dược, Lài)
10 CBC16/2019/NNPTNT-LĐ 11/7/2019

02633 727 399
trà xanh, trà đen, trà túi lọc, 

trà Ô Long

Trà đen: 800 

tấn/năm; trà 

xanh: 200 

tấn/năm; trà Ô 

Long: 100 

tấn/năm; trà túi 

lọc: 10 tấn/năm

CBC17/2019/NNPTNT-LĐ 1/8/2019

0934 144 787 chè đen, chè xanh, chè Ô Long

400 tấn/năm, chè 

xanh: 100 

tấn/năm, chè Ô 

Long: 1 tấn/năm

CBC18/2019/NNPTNT-LĐ 1/8/2019



0903 321 980

Chế biến trà xanh,

đóng gói cà phê, đóng gói tinh 

nghệ bột, viên tinh nghệ trộn 

mật ong

Chế biến chè 

xanh: 4 tấn/năm; 

đóng gói cà phê: 

5 tấn/năm; đóng 

gói tinh nghệ 

bột, viên tinh 

nghệ trộn mật 

ong: 5 tấn/năm

CBC19/2019/NNPTNT-LĐ 1/8/2019

0976 908 409 Trà Ô Long 2 tấn/năm CBC20/2019/NNPTNT-LĐ 1/8/2019

0896622122

trà Ô Long, mật ong, trà ướp 

hương, cà phê rang xay, yến 

sao

Trà Ô Long: 2 

tấn; mật ong: 1,5 

tấn; cà

 phê rang xay 1,2 

tấn; Yến sào: 20 

kg

CBC21/2019/NNPTNT-LĐ 3/9/2019

0913 693210
trà xanh, 

trà ướp hương

trà xanh: 100 

tấn/năm; 

trà ướp hương: 

10 tấn/năm

CBC22/2019/NNPTNT-LĐ 24/9/2019

02839471104

chè đen, 

chè xanh, 

chè Ô Long, 

chè ướp hương

3 tấn/năm CBC23/2019/NNPTNT-LĐ 7/10/2019

0913901112 chế biến trà xanh ướp hương 100 tấn/năm CBC24/2019/NNPTNT-LĐ 16/10/2019

02633863746
trà xanh, 

trà ướp hương, trà olong
140 tấn/năm CBC25/2019/NNPTNT-LĐ 25/10/2019

02633864347
trà xanh, 

trà ướp hương
70 tấn/năm CBC26/2019/NNPTNT-LĐ 25/10/2019

02633754679 Che xanh, chè đen, chè Olong

chè đen 1500, 

chè xanh 1000, 

chè olong 100

CBC28/2019/NNPTNT-LĐ 15/11/2019

0987 010 974 trà xanh ướp hương 03 tấn/năm CBC29/2019/NNPTNT-LĐ 20/11/2019

02633838244 Trà Olong CBC30/2019/NNPTNT-LĐ 20/12/2019



0903070650 Trà Olong 500 tấn/năm CBC31/2019/NNPTNT-LĐ 20/12/2019

908735768 Trà xanh 100 CBC01/2020/NNPTNT-LĐ 13/01/2020

2633733733
Trà Olong, trà xanh len men 1 

phần, bột trà xanh Matcha
180 CBC02/2020/NNPTNT-LĐ 2/26/2020

985,910,420
Trà Oolong, trà xanh, cà phê 

rang xay, 
20 CBC03/2020/NNPTNT-LĐ 2/20/2020

2633600106 Trà Olong 90 CBC04/2020/NNPTNT-LĐ 20/2/2020

02633863225/09847262

06
Trà xnah ướp hương đóng gói 2 CBC05/2020/NNPTNT-LĐ 18/5/2020

90756189 Cà phê, trà 5 CBC06/2020/NNPTNT-LĐ 29/6/2020

0903102567 Đóng gói trà 10 ĐGC07/2020/NNPTNT-LĐ 29/6/2020

0908066577 Đóng gói trà, cà phê 6 ĐGC08/2020/NNPTNT-LĐ 29/6/2020

02633988298 trà xanh 2600 CBC09/2020/NNPTNT-LĐ 29/6/2020

0913934371 trà xanh, trà đen 200 CBC10/2020/NNPTNT-LĐ 29/6/2020

397526470 trà xanh 4 CBC11/2020/NNPTNT-LĐ 7/7/2020

986340741
trà bồ công anh, trà thảo mộc 

túi lọc
3 CBC12/2020/NNPTNT-LĐ 7/14/2020

918431134 trà xanh ướp hương 100 CBC13/2020/NNPTNT-LĐ 6/15/2020

908555689 trà đen, trà xanh ướp hương 150 CBC14/2020/NNPTNT-LĐ 7/24/2020

2633838099 Cà phê, trà CBC15/2020/NNPTNT-LĐ 7/24/2020

2633860429 chè các loại 3000 CBC16/2020/NNPTNT-LĐ 8/3/2020

902,333,780 chè các loại 25 CBC17/2020/NNPTNT-LĐ 8/27/2020

903906341 chè các loại 2000 CBC18/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

2633864141 chè các loại 40 CBC19/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

933344268 chè các loại 1550 CBC20/2020/NNPTNT-LĐ 9/14/2020

2633763888 chè các loại 237 CBC21/2020/NNPTNT-LĐ 10/7/2020

02633838079 chè Olong 80 CBC22/2020/NNPTNT-LĐ 10/22/2020

Trái cây, trứng gia cầm GCN 1 2/1/2020

Kinh doanh cá GCN 2 9/1/2020

Giò chả, Patê. GCN 3 14/1/2020

Bột sâm đương quy, trà sâm 

đương quy.
GCN 4 16/1/2020

Thịt bò, bê thui. GCN 5 5/2/2020

Rau quả. GCN 6 29/2/2020



Muối hồng Himalayan. GCN 7 29/2/2020

Kẹo dâu tây, dâu tằm, kẹo me, 

mứt các loại.
GCN 8 29/2/2020

Thực phẩm tươi sống. GCN 9 11/3/2020

Hành phi. GCN 10 12/3/2020

Khoai lang sấy dẻo; hồng sấy, 

dâu tây sấy khô, chanh dây.
GCN 11 30/3/2020

Chế biến, kinh doanh cà phê. GCN 12 30/3/2020

Cá nước ngọt. GCN 13 27/4/2020

Trà túi lọc các loại, cao Atiso 

các loại
GCN 14 6/5/2020

Sản xuất, sơ chế, chế biến rau, 

củ, quả.
GCN 15 7/5/2020

Hải sản tươi sống, GCN 16 22/5/2020

Thực phẩm tươi sống, tạp 

hóa, thực phẩm đông lạnh
GCN 17 22/5/2020

Hàng đặc sản, dâu tây sấy, trà 

dây rừng
GCN 18 28/5/2020

Chế biến, rang xay cà phê GCN 19 28/5/2020

Giò chả GCN 20 28/5/2020

Mật ong, sản phẩm từ ong GCN 21 3/6/2020

Kẹo dâu tây, dâu tằm, me, dâu 

dẻo
GCN 22 3/6/2020

Yaourt, bánh flan GCN 23 5/6/2020

Rau củ quả sấy; hạt dẻ, hạt 

hạnh 30/6/2020nhân, mắc ca, 

óc chó, hạt điều

GCN 24 5/6/2020

Sản xuất, kinh doanh Trà atiso GCN 25 17/6/2020

Rang xay cà phê GCN 26 30/6/2020

Kinh doanh rau, củ, quả, thực 

phẩm tươi sống
GCN 27 30/6/2020



Sản xuất nước cốt chanh dây, 

khoai lang dẻo, mua bán 

chuối sấy, sen sấy

GCN 28 30/6/2020

Kinh doanh rau, củ, quả, thực 

phẩm tươi sống
GCN 29 14/7/2020

Sản xuất nước cốt chanh dây, 

khoai lang dẻo, mua bán 

chuối sấy, sen sấy

GCN 30 14/7/2020

Cà phê rang xay, trà, trà túi 

lọc, cao Atiso các loại
GCN 31 14/7/2020

Trà, cà phê GCN 32 27/7/2020

Hồng treo công nghệ Nhật 

Bản
GCN 33 29/7/2020

Hồng treo công nghệ Nhật 

Bản
GCN 34 29/7/2020

Thịt heo, thực phẩm đông lạnh GCN 35 29/7/2020

Kinh doanh trái cây GCN 36 3/8/2020

Mứt, trà atisô, mật dâu tây, 

dâu tằm
GCN 37 5/8/2020

Trà atisô, trà các loại, cao 

atiso, mật dâu tây, mật dâu 

tằm, nước cốt chanh dây, mứt

GCN 38 5/8/2020

Đặc sản, hồng khô, hồng sấy, 

nước ép trái cây, mứt
GCN 39 6/8/2020

Thực phẩm tươi sống GCN 40 11/8/2020

Cao mềm, cao hoa, cao nước 

Atiso
GCN 41 3/9/2020

Kinh doanh thực phẩm tươi 

sống
GCN 42 17/8/2020

Khoai lang dẻo GCN 43 3/9/2020

Khoai lang dẻo GCN 44 7/9/2020

Khoai lang dẻo GCN 45 7/9/2020



Mứt dâu tây, mứt dâu tằm, 

nước cốt dâu tây, nước cốt 

dâu tằm.

GCN 46 7/9/2020

Khoai lang dẻo GCN 47 8/9/2020

Khoai lang dẻo GCN 48 8/9/2020

Hồng treo công nghệ Nhật 

Bản, hồng sấy dẻo
GCN 49 8/9/2020

Mật dâu; kẹo dâu tây, dâu 

tằm, kẹo me, kẹo dâu dẻo
GCN 50 14/9/2020

Giò chả, bánh giò   GCN 51 14/9/2020

Khoai lang dẻo GCN 52 14/9/2020

Cà phê rang xay GCN 53 14/9/2020

Thực phẩm tươi sống GCN 54 15/9/2020

Thịt heo, bò GCN 55 15/9/2020

Hồng sấy gió công nghệ Nhật 

Bản.
GCN 56 22/9/2020

Hồng sấy gió công nghệ Nhật 

Bản
GCN 57 22/9/2020

Nước cốt dâu, kẹo dâu tây, 

dâu tằm
GCN 58 25/9/2020

Nước cốt dâu, kẹo dâu tây, 

dâu tằm, kẹo me
GCN 59 25/9/2020

Hồng treo công nghệ Nhật 

Bản, hồng sấy dẻo.
GCN 60 28/9/2020

Sản xuất, kinh doanh rau, củ, 

quả.
GCN 61 28/9/2020

Hồng treo công nghệ Nhật 

Bản.
GCN 62 2/10/2020

Thực phẩm tươi sống. GCN 63 5/10/2020

Sản xuất kinh doanh nông 

sản, đặc sản, dâu tây.
GCN 64 5/10/2020

Hồng treo công nghệ Nhật 

Bản, hồng sấy dẻo.
GCN 65 6/10/2020

Kinh doanh thực phẩm tươi 

sống
GCN 66 9/10/2020



Hồng treo công nghệ Nhật 

Bản, hồng sấy dẻo
GCN 67 9/10/2020

Trà, cà phê, mứt trái cây, mật 

dâu tây, dâu tằm, khoai lang 

dẻo, mứt sấy.

GCN 68 16/10/2020

Hồng sấy gió công nghệ Nhật 

Bản
GCN 69 30/10/2020

Chế biến bông, rễ atisô, các 

loại trà atisô túi lọc, trà xanh 

túi lọc

GCN 70 3/11/2020

Sản xuất đậu khuôn. GCN 71 6/11/2020

Giò chả GCN 72 13/11/2020

Thực phẩm tươi sống. GCN 73 13/11/2020

Thực phẩm tươi sống, hải sản. GCN 74 16/11/2020

Sản xuất, sơ chế, kinh doanh 

rau các loại.
GCN 75 17/11/2020

Sản xuất, sơ chế, kinh doanh 

rau các loại.
GCN 76 17/11/2020

Sản xuất, sơ chế, kinh doanh 

rau, củ, quả các loại
GCN 77 23/11/2020

Nông sản sấy các loại. GCN 78 23/11/2020

Sản Xuất khoai lang dẻo. GCN 79 23/11/2020

Thịt heo, thịt bò. GCN 80 2/12/2020

Kinh doanh nông sản. GCN 81 4/12/2020

Kinh doanh thịt heo, gà, trứng 

đã qua kiểm dịch
GCN 82 7/12/2020

Chế biến, kinh doanh hạt dinh 

dưỡng, trái cây sấy.
GCN 83 7/12/2020

Sơ chế Cà phê GCN 01

sản xuất Đông trùng hạ thảo GCN 02

Rau củ quả các loại GCN 1 14/2/20

 Rau củ quả các loại GCN 2 17/3/20 

 Rau củ quả các loại GCN 3  20/3/20



 Cà phê các loại GCN 4  20/3/20

 Cà phê các loại GCN 5 17/4/20 

Giò chả GCN 6 17/4/20

Giò chả GCN 7 28/4/20

Rau, củ quả các loại GCN 8 28/4/20

GCN 9 4/6/2020

GCN 10 4/6/2020

Rang xay cà phê GCN 11 13/6/2020

Giò chả GCN 12 3/7/2020

rang xay cà phê  GCN 13 15/7/2020

GCN 14 15/7/2020

GCN 15 27/7/2020

Tinh  bột nghệ và bột ngũ cốc GCN 16
23/9/2020

Kinh doanh rau,củ, quả GCN 17 23/9/2020

Kinh doanh rau,củ, quả GCN 18 23/9/2020

Kinh doanh rau,củ, quả GCN 19 22/10/2020

sơ chế mắc ca GCN 20 6/11/2020

Kinh doanh rau,củ, quả GCN 21 16/11/2020

Kinh doanh rau,củ, quả GCN 22 6/11/2020

Kinh doanh rau,củ, quả  GCN 23 16/11/2020

01685662950 giò chả 9 tấn/năm GCN 02 16/3/2020

01674391620 giò chả 2 tấn/năm GCN 12 26/10/2020

0974657244 Nhộng tằm 10 tấn/năm GCN 11 07/8/2020

0379942269 mắc ca 10 tấn/năm GCN 07 24/6/2020

0393672117 mắc ca 5 tấn/năm GCN 13 26/10/2020

0986598066 cà phê bột 4 tấn/năm GCN 01 08/01/2020

0966615668 cà phê bột 2 tấn/năm GCN 06 15/5/2020

0974889988 cà phê bột 6 tấn/năm GCN 09 22/7/2020

0967383384 cà phê bột 6 tấn/năm GCN 10 24/7/2020

0977399456 cà phê bột 6 tấn/năm GCN 08 22/7/2020

0352145493 Bò khô 5 tấn/năm GCN 05 29/04/2020

0987675607 rau, củ, quả 20 tấn/năm GCN 03 16/3/2020

0354137679 rau, củ, quả 20 tấn/năm GCN 04 16/3/2020

Rau, củ quả các loại

Kinh doanh thu mua sữa tươi



988408269 Sấy hồng, chuối 01/2019/GCN 26/2/2019

916647649
sản xuất chè

 ướp hương
02/2019/GCN 12/8/2019

908464442 Sấy hồng, chuối 03/2019/GCN 13/8/2019

975248852 Sấy hồng, chuối 04/2019/GCN 11/9/2019

356214994 Rang xay cà phê 05/2019/GCN 11/9/2019

919201183 Rang xay cà phê 06/2019/GCN 17/9/2019

963451155
Rang, sấy các loại 

hạt
07/2019/GCN 1/10/2019

356214994 Rang xay cà phê 08/2019/GCN 22/10/2019

982849137 Sản xuất nem chả 09/2019/GCN 23/12/2019

333939731 sản xuất rau 01/2020/GCN 20/3/2020

888071966 rang xay cà phê 02/2020/GCN 16/5/2020

976219762 bột bí 03/2020/GCN 22/5/2020

919721521 cà phê rang xay 04/2020/GCN 24/6/2020

918220285
cà phê rang xay, 

trà
05/2020/GCN 24/6/2020

987615786 rau củ quả các loại 06/2020/GCN 24/6/2020

838719192 Rang xay cà phê 07/2020/GCN 17/8/2020

982340676 thu mua sữa tươi 08/2020/GCN 19/8/2020

thu mua sữa tươi 09/2020/GCN 22/9/2020

911699411 sản xuất kinh doanh hồng sấy
10/2020/GCN 19/10/2020

01666300806 Rang Xay cà phê 08/2018 2018

0968057799
sản xuất và chế biến rau củ 

dược liệu
3 09/2018 2018

0978709170
Mật ong, sữa ong chúa, phấn 

hoa
11/2018 2018

0909045429 Rang Xay cà phê 1.8 12/2018 2018

01647951450 Chế biến hạt mắc ca 1 13/2018 2018



01204495967 Trà Thảo mộc 1 14/2018 2018

0902567069 Sản xuất giò chả 1.5 15/2018 2018

0947991681 kinh doanh hải sản 1.5 16/2018 2018

01224268268 Kinh doanh thịt lơn 1.5 17/2018 2018

0902923493
nuôi trồng nấm đông trùng 

hạ thảo
18/2018 2018

Rang Xay cà phê 01/2016 2016

Sản xuất giò chả 02/2016 2016

Thực phẩm tươi sống 03/2016 2016

kinh doanh măng tre các loại 04/2016 2016

Rang Xay cà phê 05/2016 2016

Kinh doanh thực phẩm tươi 

sống, giò chả
06/2016 2016

Kinh doanh thực phẩm tươi 

sống
07/2016 2016

Kinh doanh thực phẩm tươi 

sống
08/2016 2016

Sản xuất kinh doanh trà 

Olong
09/2016 2016

Sản xuất trà 5 01/2017 2017

Khoai lang giòn 02/2017 2017

Rang Xay cà phê 04/2017 2017

Rang Xay cà phê 06/2017 2017



Sản xuất mật ong, phấn ong, 

sữa ong chúa
07/2017 2017

Rang Xay cà phê 08/2017 2017

Chế biến sản xuất khô bò, 

khô heo
09/2017 2017

Chè xanh 10/2017 2017

Rang say cà phê 01/2018 2018

Sản xuất giò chả, nem thính 02/2018 2018

Chế biến nước cốt dâu tằm 03/2018 2018

Sản xuất chế biến nghệ, trà 

xanh
05/2018 2018

Sản xuất chế biến nông sản 20 06/2018 2018

Rang Xay cà phê 07/2018 2018

Chanh muối 5 01/2019 2019

Rang Xay cà phê 3 02/2019 2019

Rang Xay cà phê 3 03/2019 2019

Trái cây sấy 0.36 04/2019 2019

Trái cây 12 05/2019 2019

Mắc ca và rau củ sấy 1.5 06/2019 2019

Rang Xay cà phê 3 08/2019 2019

Mắc ca 01/2020 2020



Cà phê 02/2020 2020

Giò chả 22/2018 18/9/2018

Giò chả 41/2020 06/11/2020

sản phẩm từ ong 13/2017 04/4/2017

sản phẩm từ ong 13/2020 24/4/2020

sản phẩm từ ong 01/2020 03/01/2020

mua bán nhộng 11/2020 21/4/2020

sản phẩm từ ong 05/2016 05/10/2016

Giò chả 40/2017 02/10/2017

sản phẩm từ ong 37/2020 30/10/2020

nem chả, lạp xưởng 41/2017 10/10/2017

Giò chả 12/2017 28/3/2017

Giò chả 11/2016 10/11/2016

Giò chả 32/2019 04/12/2019

Giò chả 02/2017 03/3/2017

Sữa bắp 26/2017 12/7/2017

kinh doanh chuối 24/2017 09/6/2017

Giò chả 10/2016 9/11/2016

Giá đỗ sạch 35/2017 21/7/2020

Giò chả 34/2017 21/7/2020

Giò chả 32/2018 06/11/2018

sản phẩm từ ong 31/2018 6/11/2018

Bò viên 34/2018 07/11/2018

Giò chả 09/2018 05/4/2018

Giò chả 06/2018 31/1/2018

Mật ong, rau củ quả 7/2018 12/3/2018

Yến sào 11/2018 8/5/2018

Yến sào 15/2018 14/6/2018

Giò chả 2/2018 18/01/2018

Sâm đương quy sơ chế 39/2018 21/12/2018

sản phẩm từ ong 4/2019 18/3/2019

Trà Ô Long 20/2019 3/9/2019

Trà ướp hương 29/2020 15/9/2020

Trà ướp hương 20/2017 25/4/2017



Trà ướp hương 18/2019 28/8/2019

Trà ướp hương 23/2020 24/6/2020

Trà ướp hương 25/2020 23/7/2020

Trà ướp hương 21/2018 24/8/2018

Trà ướp hương 26/2018 12/10/2018

Trà ướp hương 6/2019 9/4/2019

Trà ướp hương 25/2017 13/6/2017

Trà ướp hương 08/2020 19/3/2020

Trà ướp hương 17/2016 21/12/2016

Trà ướp hương 34/2020 30/10/2020

Trà ướp hương, cà phê bột 40/2020 30/10/2020

Trà olong 05/2017 13/3/2017

Trà olong, cà phê bột 23/2020 24/6/2020

trà, cà phê 39/2017 29/9/2017

trà ướp hương 12/2020 24/4/2020

trà ướp hương, cà phê bột 42/2020 30/11/2020

trà ướp hương 22/2017 18/5/2017

trà ướp hương 31/2020 15/9/2020

Trà ướp hương, cà phê bột 29/2017 19/7/2017

trà ướp hương 40/2018 21/12/2018

trà xanh ướp hương 41/2018 24/12/2018

Mật ong, bột trà xanh 5/2019 2/4/2019

Cà phê rang xay, cà phê bột 16/2017 24/4/2017

Cà phê rang xay, cà phê bột 33/2019 4/12/2019

Cà phê rang xay, cà phê bột 12/2016 23/11/2016

Cà phê rang xay, cà phê bột 05/2016 05/10/2016

Cà phê rang xay, cà phê bột 06/2020 27/2/2020

Cà phê rang xay, cà phê bột 01/2019 02/1/2019

Cà phê rang xay, cà phê bột 16/2019 23/8/2019

Trà sơ chế, Trà xanh ướp hương 26/2020 3/8/2020

Trà xanh ướp hương 21/2020 9/6/2020

Trà xanh ướp hương 19/2020 9/6/2020

Yến sào 15/2020 18/5/2020

Sản phẩm từ ong 24/2020 24/6/2020

Cà phê rang xay, cà phê bột 18/2020 9/6/2020

Cà phê rang xay, cà phê bột 17/2020 9/6/2020



Đậu hủ khuôn 20/2020 9/6/2020

cà phê rang xay, cà phê bột, 

Yến sào, Trà Ô Long
21/2020 9/6/2020

Sơ chế rau, củ, quả

Giò chả, chả cá 16/2020 18/5/2020

Hạt Mắc ca, Sachi sấy khô 14/2020 18/5/2020

Trà xanh ướp hương, trà ô long, 

cà phê rang xay cà phê bột, bột rau 

má, bột gừng, bột đậu xanh

9/2020 19/3/2020

cà phê rang xay cà phê bột 02/2020 06/01/2020

cà phê rang xay cà phê bột 07/2020 03/3/2020

Mứt bưởi, trà bưởi, cà phê bột, 

trà ướp hương, mật ong, Hạt điều

05/2020 17/2/2020

cà phê rang xay cà phê bột 03/2020 6/1/2020

Trà xanh ướp hương 04/2020 3/1/2020

Trà xanh ướp hương, Trà Ô Long, trà 

đen, cà phê bột 
32/2020 15/9/2020

Thu mua sữa bò tươi 28/2020 6/9/2020

Giết mổ động vật 27/2020 27/8/2020

Trà xanh sơ chế 24A/2020 23/7/2020

Trà xanh, trà ướp hương, trà ô 

long, cà phê rang xay, cà phê 

hòa tan, Atiso, các sản phẩm 

từ ong, bánh xốp mè

33/2020 20/10/2020

Nấm Linh Chi 34/2019 24/12/2019

Giết mổ động vật 31/2019 4/12/2019

Yến sào 30/2019 20/11/2019

Trà xanh sơ chế 29/2019 20/11/2019

Trà xanh sơ chế, trà ướp 

hương
28/2019 11/11/2019

Trà xanh sơ chế 27/2019 30/10/2019

Yến sào, đông trùng hạ thảo 26/2019 8/10/2019

Trà ướp hương 25/2019 8/10/2019

Trà xanh sơ chế 24/2019 30/9/2010

Trà ướp hương, trà túi lọc 23/2019 26/9/2019



Trà xanh sơ chế, trà đen 22/2019 4/9/2019

Trà xanh, trà ướp hương 21/2019 4/9/2019

Trà xanh sơ chế, trà ướp 

hương, trà ô long
19/2019 3/9/2019

Tương ớt, tương bột 17/2019 23/8/2019

Trà xanh ướp hương 15/2019 13/8/2019

Trà xanh sơ chế, trà ướp 

hương
14/2019 13/8/2019

Trà xanh ướp hương 13/2019 22/7/2019

Giò chả 12/2019 22/7/2019

Yến sào 11/2019 3/7/2019

Trà xanh ướp hương 10/2019 21/6/2019

Trà xanh ướp hương 9/2019 21/6/2019

Trà dây 8/2019 3/6/2019

Trà xanh ướp hương, trà túi 

lọc, cà phê rang xay
7/2019 3/6/2019

0938 969 399 Chế biến măng 1 10/21/2019

0765 956 909 Chế biến măng 2 10/25/2019

0909 042 775 Chế biến măng 3 10/25/2019

0905 140 890 Chế biến giò chả 4 10/28/2019

0825 071 343 Chế biến giò chả 5 10/24/2019

089 915 9119 Chế biến giò chả 6 10/30/2019

0978 085 652 Chế biến giò chả 7 10/29/2019

0945 765 929 Chế biến giò chả 8 10/31/2019

0938 421 733 Chế biến giò chả 9 06/11/2019

0963 874 388 Chế biến đậu hũ 10 10/30/2019

chế biến nông sản 11 08/5/2020

Trà 12 05/10/2020
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